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MỞ ĐẦU 

Hà Tĩnh là một tỉnh có tiềm năng lớn trong việc phát triển nghề nuôi trồng 

thủy sản, đặc biệt huyện Thạch Hà là một huyện ven biển có điều kiện tự nhiên 

để phát triển ngành thủy sản. Công ty TNHH Sao Đại Dương Hà Tĩnh đã thực 

hiện dự án Khu nuôi trồng thủy sản tại xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà và đi vào 

hoạt động từ năm 2011.  

Theo đó, dự án đã được UBND tỉnh đồng ý phê duyệt quy hoạch chi tiết (tỷ 

lệ 1/2.000) tại Quyết định số 3398/QĐ-UBND ngày 21/10/2011 và cấp Giấy chứng 

nhận đầu tư số 28121000121 ngày 14/11/2011. Dự án đã được phê duyệt Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 02/7/2018. 

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường thì Khu 

nuôi trồng thủy sản của Công ty TNHH Sao Đại Dương Hà Tĩnh tại xã Thạch Trị, 

huyện Thạch Hà thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường.  

Vì vậy, Công ty TNHH Sao Đại Dương Hà Tĩnh (Chủ đầu tư) đã phối hợp 

với Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (Đơn vị tư vấn) tiến hành lập 

báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường đối với cơ sở Khu nuôi trồng thủy sản 

của Công ty TNHH Sao Đại Dương Hà Tĩnh tại xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà” 

trình UBND tỉnh Hà Tĩnh thẩm định, cấp phép.  

Báo cáo được lập theo Biểu mẫu quy định tại Phụ lục X kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ (Biểu mẫu đối với cơ sở đang hoạt 

động có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án nhóm I hoặc nhóm II). 

Giấy phép môi trường được cấp sẽ làm căn cứ trong việc thực hiện trách 

nhiệm bảo vệ môi trường của Chủ dự án cũng như làm căn cứ cho việc kiểm tra, 

giám sát của cơ quan quản lý nhà nước đối với các hoạt động bảo vệ môi trường 

của dự án trong quá trình hoạt động. 
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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ cơ sở: 

- Chủ cơ sở: Công ty TNHH Sao Đại Dương Hà Tĩnh. 

- Địa chỉ văn phòng: Số 43 đường Hàm Nghi, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Bà Nguyễn Thị Hạnh - Chức vụ: 

Giám đốc. 

- Điện thoại: 02393 858 682. 

- Giấy chứng nhận đầu tư số 28121000121 ngày 14/11/2011 và Giấy đăng ký 

kinh doanh số 3001476968 Đăng ký thay đổi lần 3 ngày 10/10/2016. 

2. Tên cơ sở: 

2.1. Tên cơ sở:  

Khu nuôi trồng thủy sản của Công ty TNHH Sao Đại Dương Hà Tĩnh tại xã Thạch 

Trị, huyện Thạch Hà 

2.2. Địa điểm cơ sở: 

Dự án được thực hiện trên diện tích 1.157.196 m2 tại xã Thạch Trị, huyện Thạch, 

tỉnh Hà Tĩnh.  

- Vị trí thực hiện dự án được cụ thể trong hình dưới đây: 

Hình 1.1: Vị trí của cơ cở  
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2.3. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của Dự án 

- Cơ quan thẩm định bản vẽ quy hoạch mặt bằng sử dụng đất: UBND tình Hà Tĩnh 

- Cơ quan thẩm định Giấy phép môi trường: UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

- Cơ quan cấp Giấy phép môi trường của dự án: UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

2.4. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án 

- Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc 

phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu nuôi trồng thủy sản 

của Công ty TNHH Sao Đại Dương Hà Tĩnh tại xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà”. 

2.5. Quy mô của cơ sở 

- Thuộc loại hình nuôi trồng thủy sản, nhóm C theo tiêu chí quy định tại Điểm a 

Khoản 4 Điều 8 về đầu tư công (được quy định theo Phụ lục I Nghị định 40/2020/NĐ-

CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ). 

- Quy mô về diện tích đầu tư: 1.069.802m2. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: 

Khu nuôi trồng thủy sản có tổng diện tích 1.069.802 m2 gồm có 79 hồ nuôi, diện 

tích mỗi hồ từ 2.653 m2 đến 10.406 m2. Số vụ nuôi 1 vụ/năm. 

Quy mô các hạng mục công trình: 

Bảng 1.1. Quy mô các hạng mục công trình Khu NTTS: 

TT Tên công trình Số lượng 

Diện tích theo yêu cầu 

(m2) 

Thực tế xây dựng 

Quy hoạch 

được duyệt 

Báo cáo 

ĐTM 

Diện tích 
Tiến độ 

A Khu NTTS      

I Hạng mục công trình 

nuôi tôm 
  

  

Đã 

hoàn 

thành 

1 
Hồ nuôi tôm thương 

phẩm 
79 hồ 434.834,7 413.226 413.226 

2 Hồ nước ngọt 01 hồ 75.942,9 75.943 75.943 

3 Đất giao thông nội vùng - 173.289,9 173.289,9 173.289,9 

4 Hồ lắng/chứa nước mặn 03 hồ 176.840 176.840 176.840 

5 Hồ xử lý nước mặn 03 hồ 51.715 51.715 51.715 

II 
Hạng mục nhà văn 

phòng, phụ trợ 
  

  
 

1 Cổng ra, vào 01 cái - - - 

Đã 

hoàn 

thành 

2 Nhà văn phòng 02 cái 280 280 280 

3 Nhà bếp, ăn 01 cái 72 72 72 

4 Nhà nghỉ ca 01 cái 140 140 140 

5 Kho thức ăn 01 cái 48 48 48 

6 Kho hóa chất 01 cái 24 24 24 
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TT Tên công trình Số lượng 

Diện tích theo yêu cầu 

(m2) 

Thực tế xây dựng 

Quy hoạch 

được duyệt 

Báo cáo 

ĐTM 

Diện tích 
Tiến độ 

7 Kho thuốc thú y 01 cái 200 200 200 

8 Nhà xưởng kỹ thuật 01 cái 216 216 216 

9 Nhà bảo vệ 01 cái 25 25 25 

10 Sân/Bãi, đường nội bộ 01 cái 800 800 800 

11 Hàng rào thép gai Hệ thống - 5,1km 5,1km 

III 
Hạng mục bảo vệ môi 

trường 
  

  
 

1 Hồ xử lý nước thải 06 hồ 64.325,4 64.326 46.683 Đã 

hoàn 

thành 

2 Hệ thống cây xanh Hệ thống 98.731 98.731 98.731 

3 Nhà vệ sinh 08 cái 96 96 96 

B 
Hệ thống mương cấp, 

thoát nước thải 
 86.786,9 

  
 

10 

Mương cấp nước mặn 

(Đường ống áp lực cấp 

nước biển) 

1,1km x 

2 tuyến 
50.644 50.644 

 

Đã 

hoàn 

thành 

11 

Kênh đào thoát nước thải 

(Từ cầu Khe Đào đến bờ 

biển) 

01 kênh 

dài 1,3 

km 

36.750 36.750 

 

12 

Đường ống nhựa HPDE 

đường kính D500 thoát 

nước thải từ hồ lắng ra 

bờ biển 

Dài 

1.350m 
- - 1.350m 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Quy trình nuôi tôm: 

* Chuẩn bị hồ nuôi: 

Sau mỗi vụ nuôi, tiến hành tháo cạn nước, dùng máy bơm cao áp xịt rửa sạch các 

chất bám bẩn, sau đó dùng nước Chlorine 5% phun đều lên mặt bạt, phơi bạt sau 5 ngày 

mới lấy nước vào hồ cho vụ nuôi tiếp theo. 

* Công tác chuẩn bị nước nuôi: 

- Xử lý nước: 

+ Sau khi chuẩn bị xong hồ nuôi, tiến hành bơm nước vào. Nước cấp vào hồ 

được xử lý bởi hệ thống hồ lắng + hồ xử lý nước cấp: Được lắng và lọc bởi lưới lọc và 

cát thạch anh + sỏi có kích thước nhỏ để ngăn ngừa trứng, các loại cá và các động vật 

khác vào hồ nuôi. Bổ sung nguồn nước ngọt duy trì độ mặn ổn định trong hồ nuôi. Sau 

khi cấp đủ nước vào hồ nuôi đạt độ sâu từ 1,2m tiến hành chạy quạt và để lắng ít nhất 

2 đến 3 ngày mới tiến hành xử lý. Mặt khác trong nước hồ thường có nhiều các loài vi 

khuẩn, nấm, tảo và nguyên sinh động vật sinh ra các loại bệnh cho tôm như bệnh đầu 

vàng, bệnh đốm trắng, bệnh MBV, bệnh phát sáng, bệnh đóng rong, bệnh đỏ mang, 

bệnh hoại tử phụ bộ... Vì vậy, trước khi thả tôm giống cần phải khử trùng nguồn nước. 

Hóa chất dùng để khử trùng nguồn nước phổ biến là chlorine có hàm lượng chlorine 
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liều lượng 30 ppm, để lâu sẽ bốc hơi mất tác dụng nên thường phải xác định lại nồng 

độ cho chính xác trước khi dùng. 

+ Hòa loãng chlorine có nồng độ 20ppm dạng bột với nước hồ phun đều khắp hồ, 

đồng thời mở máy quạt nước. Nếu phun vào những ngày trời râm mát, tác dụng diệt có 

thể kéo dài 4 -5 ngày. Trước khi thả tôm giống phải mở máy quạt cho cho bay hết clo 

còn lại trong nước (khoảng 7-10 ngày sau khi dùng Chlorine khử trùng mới gây màu 

nước). Chú ý, không dùng chlorine ngay sau khi dùng vôi sống vì gặp nước chlorine sản 

sinh ra HCl, vôi sống sinh ra OH hai thứ trung hòa lẫn nhau làm mất tác dụng của từng 

loại. 

- Gây màu nước: 

+ Có thể dùng các loại phân vô cơ, chế phẩm vi sinh, lên men nguyên liệu,... để 

gây màu nước. Các loại phân hữu cơ và vô cơ sẽ tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, 

nhất là ở giai đoạn đầu khi tôm còn nhỏ. 

+ Thời gian gây màu khoảng 4-5 ngày, chú ý khi màu nước trong hồ lên tốt thì mới 

tiến hành thả giống. 

+ Trong quá trình xử lý và gây màu nước cần kiểm tra pH, độ kiềm... nằm trong 

khoảng thích hợp cho tôm nuôi. 

- Vận hành hệ thống máy quạt nước vào hồ nuôi: 

+ Hệ thống quạt nước làm tăng hàm lượng ôxy hòa tan, tạo dòng chảy kích thích 

tôm bắt mồi, đồng nhất chất lượng nước tại mọi điểm trong hồ, gom chất thải vào giữa 

hồ, thuận tiện cho việc xiphong đáy. 

+ Sau khi lấy nước vào hồ nuôi cần lắp đặt hệ thống máy quạt nước vào đúng các 

vị trí trong hồ nuôi. Hệ thống máy quạt nước và bờ hồ tạo góc 70-80o và các cánh quạt 

liên kết với nhau. 

* Thả tôm giống: 

- Lựa chọn nguồn gốc: 

+ Chọn nhà cung cấp có uy tín, không mua giống không rõ nguồn gốc, không có 

giấy kiểm dịch. 

+ Giống tôm nuôi tại Khu NTTS hiện được mua từ Công ty CP Việt Úc - Bạc 

Liêu với chất lượng đảm bảo. 

- Mật độ thả tôm: Từ 100-150 con/m2 (trung bình 120 con/m2). 

- Kỹ thuật thả tôm giống: 

+ Trước khi có hồ nuôi tôm giống: Tôm được kiểm tra chất lượng bằng cách “sốc” 

Formol nồng độ 100-200ppm trong 1,5-2 giờ và tỷ lệ sống phải lớn hơn 90% hoặc phải 

được kiểm dịch qua chi cục thú y; Sai biệt độ mặn nước ở trại giống và hồ nuôi không 

vượt quá 5‰. Cần thuần hóa độ mặn và nhiệt độ nước trong thời gian 30 phút trước khi thả 

tôm ra môi trường hồ nuôi.  

+ Sau khi hồ nuôi tôm giống đi vào hoạt động: Tôm được kiểm tra về kích cỡ, màu 

sắc, không thả tôm có dị tật hoặc các màu sắc lạ. Trước khi thả tôm ra môi trường hồ nuôi 
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cần phải thuần hóa độ mặn và nhiệt độ nước trong thời gian 30 phút trước khi thả tôm ra 

môi trường hồ nuôi. 

* Chăm sóc và quản lý: 

- Thức ăn: 

+ Chọn thức ăn cho tôm có chất lượng tốt. Thức ăn phải cho ăn đúng khẩu phần, 

hàm lượng đạm phù hợp từng giai đoạn phát triển của tôm, luôn kiểm soát lượng thức 

ăn để điều chỉnh tránh thừa hoặc thiếu. Không nên cho tôm ăn khi trời mưa vì có sự thay 

đổi nhiệt độ và độ mặn. 

+ Trong suốt giai đoạn tôm lột xác, nên giảm lượng thức ăn và bổ sung thêm 

khoáng. Định kỳ bắt tôm để quan sát, dùng sàng ăn để kiểm tra mức độ ăn của tôm để 

điều chỉnh thức ăn cho kịp thời. 

+ Thức ăn được nhập về từ công ty TNHH Growbest Việt Nam. Cho ăn hoàn 

toàn là thức ăn công nghiệp. Tuỳ theo mỗi loại thức ăn khác nhau, mỗi loại giống 

nuôi khác nhau mà cho ăn theo hướng dẫn của nhà sản xuất đồng thời phải xác định 

tỷ lệ sống, trọng lượng bình quân tôm mà tính lượng thức ăn phù hợp cho mỗi hồ 

nuôi. 

- Sục khí và quạt khí: 

+ Nuôi tôm thẻ chân trắng với hình thức thâm canh đòi hỏi phải sục khí, quạt khí liên 

tục nhằm cung cấp đủ hàm lượng oxy hòa tan cho tôm nuôi. Thời gian sục khí và quạt khí 

tăng dần theo thời gian nuôi. Ngừng sục khí trong thời gian cho tôm ăn. 

* Quản lý đáy hồ và chất lượng nguồn nước: 

- Quản lý đáy hồ: 

+ Sau khi thả tôm 10 ngày nên sử dụng chế phẩm sinh học làm sạch nước hồ định 

kỳ 10 ngày/lần. Sau 1 tháng nuôi, tiến hành xiphong đáy theo định kỳ; khi xiphông đáy 

phải nhẹ nhàng, điều chỉnh van vừa phải, tránh tôm bị hút ra theo ống xiphông. 

- Quản lý nước, các yếu tố môi trường: 

+ Yêu cầu các yếu tố môi trường, màu nước trong hồ nuôi thích hợp được duy trì 

ổn định như sau: pH: 7,5 - 8,5; độ kiềm: 80 - 120 mg/l, ôxy hòa tan: 4 mg/l trở lên, độ 

trong 35 - 40cm, nước có màu xanh nõn chuối hoặc màu mận. 

+ Trong quá trình nuôi, cần điều chỉnh, duy trì các yếu tố môi trường thích hợp 

cho tôm. Vào mùa nắng nóng, cần điều chỉnh độ mặn trong các hồ nuôi bằng cách: Bổ 

sung nước hồ nuôi thường xuyên, tăng cường sục khí,... 

+ Bên cạnh đó, cần bổ sung chế phẩm sinh học vào hồ nuôi định kỳ 10 ngày/lần, 

nhằm cân bằng hệ vi sinh vật trong hồ, phân hủy lượng chất thải, giải phóng khí độc, ổn 

định môi trường trong hồ nuôi. Đồng thời trộn chế phẩm sinh học vào thức ăn cho tôm, 

kích thích tiêu hóa giúp tôm lớn nhanh, giảm lượng chất thải rắn phát sinh.  

* Phòng bệnh cho tôm: 

Thường xuyên theo dõi các hoạt động của tôm hàng ngày, kiểm tra tăng trưởng 

kết hợp kiểm tra dấu hiệu bệnh lý của tôm. Các bệnh thường gặp trên tôm thẻ chân trắng 

là hội chứng Taura, bệnh đốm trắng, các bệnh do vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật. 
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Hạn chế bệnh trên tôm nuôi, từng biện pháp phòng ngừa tổng hợp liên quan đến cả quá 

trình tổ chức sản xuất từ khâu chọn con giống chất lượng, sạch bệnh đến quản lý tốt môi 

trường hồ nuôi và cho ăn đúng phương pháp. 

* Thu hoạch:  

Sau khi tôm nuôi khoảng 90 - 120 ngày, trọng lượng tôm đạt bình quân từ 35-45 

con/kg là thu hoạch. 

Hình 1.2. Quy trình nuôi tôm công nghệ cao 

3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Công tác chuẩn bị trước 

khi thả giống 

Khử trùng hồ nuôi 

Diệt tạp 

Cho nước vào hồ nuôi 

Gây màu nước 

Lựa chọn tôm giống 

Tính toán số tôm giống 

Kiểm tra tôm giống 

Đáp ứng ĐK thả tôm 

Quyết định mật độ nuôi 

Thả tôm giống vào hồ 

Thả tôm giống 

Kiểm tra hồ nuôi 

Sáng - Chiều - Tối 

Cho ăn 

Kiểm tra nhá tôm 

Kiểm tra chất lượng nước 

Phòng bệnh cho tôm 

Kiểm tra tôm 

Quyết định thời gian 

Thu hoạch 

Thu hoạch tôm 

Chăm sóc và quản lý 
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Tôm thẻ chân trắng 350 tấn/năm. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của dự án đầu tư 

4.1. Con giống  

- Loài nuôi: Tôm thẻ chân trắng. 

- Mật độ thả tôm: 100-150 con P10/m2 (trung bình lựa chọn mật độ 120 con P10/m2). 

Diện tích hồ nuôi: 413.226 m2. 

- Lượng tôm giống cần thiết: 120 413.226 = 49.587.120 con. 

4.2. Nhu cầu về thức ăn, hóa chất phục vụ nuôi trồng thủy sản  

- Nguồn cung cấp: Công ty TNHH Grobest Việt Nam. Định kỳ 1 lần/tuần. 

- Nhu cầu sử dụng thức ăn: Tổng lượng thức ăn cần thiết cho 1 vụ nuôi là: 350  

1,2 = 420 tấn/vụ. 

- Đối với thuốc thú y và các hóa chất sử dụng để xử lý nước, tạo môi trường nuôi, 

phòng trừ dịch bệnh được mua của Công ty TNHH Bayer Việt Nam tại Sài Gòn. Các 

loại hóa chất, thuốc thú y sẽ được vận chuyển về Khu NTTS tùy thuộc vào thời điểm 

nuôi trồng thủy sản. Nhu cầu về thức ăn, thuốc thú y và hóa chất sử dụng chính trong 

hoạt động NTTS của Công ty như sau: 

Bảng 1.2. Nhu cầu sử dụng thức ăn, thuốc thu y và hoá chất sử dụng: 

STT Thành phần Khối lượng Ghi chú 

1 Vôi bột 40 tấn/năm Xử lý nước trước khi thả 

2 
Bio-Waste, BRE2,CozymS, Epicin, Bio-

Acto, BiobacM, phân vô cơ Ure 
450 kg/năm 

Cấy men vi sinh - gây 

màu nước 

3 
Lotus (CP), Uni President (UP), Cargill, 

KP, CP,… 

417,225 

tấn/năm 

Thức ăn 

 

4 Men tiêu hoá 500 kg/năm 

5 E-StayC 275 kg/năm 

6 Dầu mực 4.500 lít/năm 

7 Sulftrim 500 kg/năm 

8 Higro-Biotic 4000 500 kg/năm 

9 Shrimp Park 200 500 kg/năm 

10 Khoáng chất 500 kg/năm 

11 

Zeolite bột 5.000 kg/năm Quản lý đáy hồ 

Vôi đen {MgCa(CO3)2} 5.500 kg/năm Quản lý pH nước 

CaMg(CaCO3)2 hoặc vôi sống CaCO3 10.500 kg/năm Quản lý độ kiềm 

12 Vôi Super-Ca hoặc Dolomite 7.200 kg/năm Thu hoạch 

13 
Formol 50-70ppm hoặc Chlorine 50-

100ppm 
79 liều/năm Khử trùng hồ 

14 Vitamin C 79 liều/năm Bổ sung dinh dưỡng 

15 Chế phẩm sinh học EM 636 lít/năm Xử lý nước thải 
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STT Thành phần Khối lượng Ghi chú 

16 Clorin (2-3g/m3) 1,272 tấn/năm Xử lý nước thải 

4.3. Cấp điện  

- Nguồn cung cấp: Lấy từ đường điện trung thế 10 KV dọc theo đường Tỉnh lộ 

19/5, đoạn đi qua Khu NTTS. 

- Nhu cầu sử dụng điện: Cung cấp điện hoạt động hệ thống quạt nước bổ sung oxy 

cho các hồ nuôi, bơm nước, chiếu sáng, phục vụ sinh hoạt. 

- Ngoài ra, Cơ sở còn 03 máy phát điện dự phòng, trong đó 01 máy có công suất 

500kWh, 02 máy có công suất 275 kWh để phát điện khi mất điện lưới.  

4.4. Cấp nước 

* Nước phục vụ sinh hoạt: 

- Nguồn cung cấp: Nước cấp cho sinh hoạt của công nhân được lấy từ giếng khoan 

đặt trong Khu văn phòng.  

- Nhu cầu sử dụng nước phục vụ cho sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên: 3,6 

m3/ngày.đêm. 

* Nhu cầu cấp nước cho hồ nuôi: 

- Nước cấp cho hoạt động nuôi trồng thủy sản là nước biển Đông. Nước biển được 

bơm qua trạm bơm đặt cách Khu NTTS 1,1km và dẫn về hồ lắng nước mặn bằng 02 ống 

PVC D400. Nước cấp cho mục đích nuôi tôm nên không thường xuyên. Với hệ thống 

hồ nuôi gồm 79 hồ nuôi trên diện tích 413.226 m2, mức nước bơm vào mỗi hồ khi nuôi 

là 1,2m. Ngoài ra, còn có lượng nước rửa hồ trước khi nuôi và lượng nước bổ sung 1 

lần/tháng (Theo số liệu hoạt động NTTS của Công ty thì trung bình 3 lần/năm, mỗi lần 

khoảng 15%). Tổng lượng nước cần cung cấp cho một năm nuôi là: 

Bảng 1.3. Lượng nước cấp nuôi tôm mỗi năm: 

Hồ nuôi 
Diện tích 

(m2) 

Nước cấp  

(m3) 

Nước vệ sinh hồ 

(10%) 

Nước bổ sung 

(45%) 

Tổng  

(m3) 

79 413.226 495.871 49.587 223.141 768.599 

* Công nghệ xử lý nước cấp: Áp dụng công nghệ lọc nước của Việt Nam, cụ 

thể: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3: Quy trình xử lý nước cấp cho Khu NTTS. 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường 

Khu nuôi trồng thủy sản của Công ty TNHH Sao Đại Dương Hà Tĩnh tại xã Thạch 

Trị, huyện Thạch Hà được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt quy hoạch chi tiết mặt bằng 

sử dụng đất từ năm 2021, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh cũng như phù hợp với tổ 

chức không gian kiến trúc, quy hoạch phát triển của huyện Thạch Hà thời điểm hiện tại 

cũng như trong tương lai. 

- Quy hoạch BVMT Quốc gia: 

Theo Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 

08/7/2024, cho thấy khu vực triển khai dự án không nằm trong danh mục vùng bảo vệ 

nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải tại phụ lục kèm theo. Dự án có các đặc điểm phù 

hợp với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường được nêu trong dự thảo Quy 

hoạch, bao gồm nhóm giải pháp giảm thiểu tác động đến môi trường từ phát triển kinh 

tế - xã hội, nhóm giải pháp quản lý chất thải. Dự án không mâu thuẫn với quan điểm, 

định hướng, mục tiêu của quy hoạch BVMT Quốc gia.  

- Về quy hoạch tỉnh: 

Dự án hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch của tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ; cụ thể tại điểm c, khoản 1, mục III - Phương án phát triển ngành thủy 

sản của tỉnh có nêu rõ: Quan tâm đầu tư sản xuất giống và chế biến; hình thành cụm liên 

kết phát triển nuôi tôm thâm canh công nghệ cao trên địa bàn các huyện: Nghi Xuân, 

Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh và thành phố Hà Tĩnh.   

- Về quy hoạch sử dụng đất: 

Cơ sở đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn lền với đất số BG481915 ngày 20/6/2012, 

thời hạn sử dụng đến ngày 12/12/2031. Vị trí cơ sở thuộc loại đất nuôi trồng thủy sản 

theo Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã được 

UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 08/9/2022. 

- Về quy định bảo vệ môi trường: 

Theo quy mô và loại hình thực hiện dự án chiếu theo Phụ lục II Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ xác định dự án không thuộc nhóm có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Phù hợp với loại hình dự án thuộc Điểm a Khoản 4 Điều 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT cơ sở: Khu nuôi trồng thủy sản của Công ty TNHH  

Sao Đại Dương Hà Tĩnh tại xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà. 
 

Trang 14 

28 Luật Bảo vệ môi trường, phù hợp với loại hình dự án nhóm C theo quy định của Luật 

Đầu tư công. 

Khu nuôi trồng thủy sản của Công ty TNHH Sao Đại Dương Hà Tĩnh đã được 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 

tại Quyết định số 19651/QĐ-UBND ngày 02/7/2018. Trong quá trình hoạt động, Chủ cơ 

sở đã tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về môi trường theo nội dung của báo 

cáo đánh giá tác động môi trường và quy định của Luật Bảo vệ môi trường hiện hành. 

Vì vậy hoạt động của cơ sở là hoàn toàn phù hợp với các quy định về bảo vệ môi 

trường và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển 

thủy sản, quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà nói riêng và tỉnh 

Hà Tĩnh nói chung.  

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Hiện nay, khả năng chịu tải của môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh chưa được 

ban hành. Tuy nhiên, căn cứ các đánh giá tại báo cáo ĐTM của dự án (thực hiện năm 

2018) thì chất lượng các thành phần môi trường tự nhiên khu vực triển khai dự án hiện 

còn khá tốt, hầu như chưa có dấu hiệu ô nhiễm. Chất lượng các thành phần môi trường 

đất, nước, không khí khu vực dự án đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn 

hiện hành. Như vậy, môi trường nền khu vực dự án hoàn toàn đáp ứng khả năng chịu tải 

các loại chất thải của dự án (sau khi đã được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

môi trường). Từ khi triển khai thi công dự án đến nay, Khu vực dự án chưa để xảy ra sự 

cố môi trường nào, công tác chấp hành các quy định bảo vệ môi trường được thực hiện 

đầy đủ. 

- Đối với nước thải: 

Nước thải của dự án sau khi xử lý sẽ được xả ra vùng biển xã Thạch Trị, huyện 

Thạch Hà. Vì vậy trong báo cáo này không đánh giá khả năng chịu tải của môi trường 

tiếp nhận đối với nước thải. 

- Đối với khí thải: 

Dự án không phát sinh khí thải. Hiện tại, xung quanh khu vực dự án chủ yếu là đất 

sản xuất nông nghiệp và không có nguồn khí thải công nghiệp lưu lượng lớn. Qua dữ 

liệu chất lượng môi trường cho thấy không khí khu vực chưa có dấu hiệu ô nhiễm.  
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải: 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Đào các rãnh thu nước xung quanh khu văn phòng làm việc, nhà xưởng, nhà kho  

bằng mương bê tông hoặc mương đất. Nước mưa sau khi được thu từ các mái nhà, mặt 

bằng trong khu văn phòng qua các rãnh thu nước dẫn về mương thoát. Mương thoát xây 

bằng gạch, có nắp đậy, dốc theo hướng về kênh thải. Nước mưa từ các bờ hồ nuôi tôm 

theo rãnh bê tông dọc đường sau đó dẫn về kênh thải. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy mô, khối lượng của hệ thống thu gom nước mưa được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 3.1: Quy mô, khối lượng hạng mục thoát nước mưa 

STT Hạng mục Đơn vị  Khối lượng 

1 Mương thoát nước mưa BTCT B300mm m 200 

2 Rãnh thoát nước mưa BTCT B300mm m 860 

3 Song chắn rác Cái 6 

4 Cửa xả Cái 01 

- Nước mưa được dẫn ra kênh thải sau đó chảy ra bờ biển xã Thạch Trị thông qua khe 

Làng Khe phía Đông khu vực nuôi trồng thủy sản. 

 

 

 

Hình 3.1: Sơ đồ hệ thống thu gom, thoát nước mưa của Trang trại 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

 
 

Hình 3.1: Mương thu gom, thoát nước mưa đường nội bộ trong khu nuôi 
 

Môi trường tiếp nhận 

(bờ biển Thạch Trị) 
Kênh thải Nước mưa chảy 

tràn 

chắn rác 
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* Nguồn phát sinh nước thải:  

- Nước thải sinh hoạt:  

Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt của cán bộ nhân viên làm việc tại khu nuôi trồng 

thủy sản (3m3/ngày đêm). 

- Nước thải từ hoạt động nuôi tôm:  

Nguồn số 02: Nước thải từ hoạt động nuôi tôm với lưu lượng phát sinh của 1 vụ 

nuôi là 545.458 m3 

Bảng 3.2. Thông tin các bể tự hoại 

TT Vị trí đặt bể Kích thước (m) 
Số lượng 

(bể) 

Dung 

tích (m3) 

1 
Tại khu nhà văn phòng, 

nhà điều hành, nhà kho 
2,0m x 4,0m x 1,0m 03 8 

- Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải của Trung tâm:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Sơ đồ tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải của dự án 

* Công trình thu gom nước thải:  

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vệ sinh của công nhân được 

thu gom về xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại (gồm 08 bể xây ngầm ở công trình nhà vệ sinh, 

thể tích 2 m3, kích thước 2,0m x 1,0m x1,0m), sau đó thoát theo đường ống uPVC D110 

(dài 200m) rồi dẫn về hồ xử lý nước thải.  

- Nước thải nuôi tôm: Nước thải phát sinh tại mỗi hồ nuôi thoát bằng ống nhựa 

U.PVC CLASS D250 dẫn ngầm dưới đáy hồ vào chính giữa hồ, tại đây có xi phông 

thoát nước. Nước thải từ các ống uPVC D250 (dài 6.478m) được dẫn về ống thoát nước 

cấp 1 uPVC D400 (dài 1.470m) rồi chảy về kênh thoát nước thải (ngăn cách giữa Khu 

nuôi số 1 và Khu nuôi số 2) sau đó được dẫn vào các hồ xử lý nước thải để xử lý bằng 

cống tiêu có đường kính D800 (dài 40m). 

Đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B với Kq = 1,3 và Kf = 0,9 

Ống nhựa PVC D500 

Từ quá trình đào 

thải 

đào thải  

Từ khu vực rửa, 

nhà bếp, tắm giặt 

 Hố lắng 

// 

Nước thải từ các hồ nuôi 

Hồ xử lý nước thải 

Bể tự hoại 

 uPVC D110 uPVC D110 

 

Nước thải sinh hoạt 

Vùng biển Thạch Trị 

Nước thải nuôi tôm 

uPVC D250-400 
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Bảng 3.3. Tổng hợp khối lượng thu gom thoát nước thải 

TT Chủng loại  Chiều dài Ghi chú 

1 Ống PVC D110 200 (m) Thu gom nước thải sinh hoạt 

2 Cống BTCT D800 40 (m) 
Thu gom nước thải từ khu 2 hồ xử lý 

nước thải  

3 Ống PVC D250 6.478 (m) Dẫn nước thải từ các hồ nuôi 

4 Ống PVC D400 1.470 (m) Dẫn nước thải từ các hồ nuôi 

5 Ống PVC D500 1.350 (m) Dẫn nước thải từ hồ xử lý ra biển 

6 Kênh thải 950 (m) Dẫn nước mưa chảy tràn ra biển 

7 Hố gas thu nước 20 hố 
Thu gom nước thải từ các hồ nuôi dẫn 

ra ống dẫn nước thải 

(Nguồn: Hồ sơ dự án) 

* Công trình thoát nước thải:  

Nước thải sau khi xử lý tại các hồ sinh học đạt QCVN 02 - 19:2014/BNNPTNT và 

QCVN 40:2011/BTNMT cột B với Kq = 1,3 và Kf = 0,9 được dẫn thải ra vùng biển xã 

Thạch Trị.  

- Vị trí điểm đấu nối nước thải sau xử lý vào hệ thống đường ống thoát nước thải 

có tọa độ X = 2032251, Y = 551483 (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o, múi chiếu 3o). 

3.1.3. Công trình xử lý nước thải 

* Yêu cầu về công trình xử lý nước thải theo quyết định phê duyệt ĐTM: 

Toàn bộ nước thải phát sinh từ dự án (bao gồm nước thải sinh hoạt và nước 

thải nuôi tôm) được thu gom về các hồ sinh học để xử lý đạt QCVN 02 - 

19:2014/BNNPTNT và QCVN 40:2011/BTNMT cột B với Kq = 1,3 và Kf = 0,9).  

Quy trình công nghệ xử lý nước thải đã phê duyệt: Nước thải sinh hoạt và nước thải 

nuôi tôm → Hồ lắng sơ cấp → Hồ hiếu khí → Hồ lắng thứ cấp → Ra nguồn tiếp nhận. 

* Mô tả hệ thống xử lý nước thải đã xây dựng: 

Hệ thống xử lý nước thải của Khu nuôi trồng thủy sản được xây dựng như báo cáo 

ĐTM đã phê duyệt 

Tóm tắt quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải đã xây dựng như sau:  

Nước thải sinh hoạt và nước thải nuôi tôm → Hồ lắng sơ cấp → Hồ hiếu khí → Hồ lắng 

thứ cấp → Ra nguồn tiếp nhận. 

Công suất xử lý: 545.458 m3/vụ nuôi. 
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Hình 3.4. Sơ đồ quy trình xử lý nước thải tại cơ sở 

* Thuyết minh quy trình công nghệ: 

- Hồ xử lý nước thải nằm cuối kênh và gồm nhiều hồ khác nhau. Nước thải khi 

thay nước, khi thu hoạch, khi rửa hồ đều được dẫn về hồ xử lý. Trước khi thu hoạch 1 

tuần, nước được bổ sung thêm chế phẩm vi sinh để tăng quá trình phân hủy của các chất 

hữu cơ trước khi chảy về hồ xử lý nước thải. Trước khi thu hoạch thải 1/3 lượng nước 

trong hồ nuôi để tiện cho việc kéo lưới thu hoạch, sau đó tháo kiệt để tận thu. Thời gian 

lưu nước trong các hồ xử lý phụ thuộc vào nồng độ ô nhiễm, lưu lượng nước thải. Trong 

các hồ xử lý nước thải sẽ nuôi thêm các loại cá như cá rô phi, cá trê nhằm xử lý các chất 

rắn lơ lửng và rong tảo. 

- Tại hồ xử lý nước thải sẽ xảy ra hai quá trình: 

+ Tại các hồ lắng sơ cấp: Diễn ra công đoạn xử lý ban đầu là làm sa lắng chất rắn 

lơ lửng. Công đoạn này được thực hiện trong hồ lắng sơ cấp và có thể loại bỏ được 60% 

TSS, 30% P và 20% N tồn tại ở dạng rắn.  

+ Hồ hiếu khí tự nhiên: Phần nước bề mặt sau đó được chuyển sang hồ hiếu khí 

tự nhiên. Hồ này được thiết kế sao cho ánh sáng mặt trời thâm nhập vào lớp nước nhiều 

Hồ nuôi 

Hồ lắng sơ cấp 

- Thả cá ăn mùn bã hữu cơ, trồng 

rong tảo để tận dụng thức ăn thừa và 

phế thải của tôm. 

Hồ hiếu khí 

- Bổ sung chế phẩm sinh học 

 

Hồ lắng thứ cấp 

- Trồng các loài rong biển 

 
 

Thải ra biển Thạch Trị (QCVN 

40:2011/BTNMT cột B) 

Kênh thoát 

Nước thải 

sinh họat 
Bể tự hoại 
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nhất, làm phát triển tảo do hoạt động quang hợp để tạo oxy, điều kiện thông khí đảm 

bảo từ mặt đến đáy hồ. Các loài rong, tảo sẽ tiêu thụ các chất dinh dưỡng hoà tan trong 

nước. Mặt khác trong điều kiện hiếu khí sẽ xẩy ra quá trình sinh hoá để chuyển hoá chất 

hữu cơ dưới tác dụng vi khuẩn NitroSomonas NH4
+ sẽ bị ô xi hoá thành NO2, NO3. 

Ngoài ra có thể bổ sung chế phẩm sinh học EM để xử lý, tạo điều kiện cho tảo phát triển. 

Với phương pháp kết hợp như trên thì lượng TSS, N, P giảm đáng kể khoảng 70 - 90%. 

+ Sau đó nước được chuyển sang hồ lắng thứ cấp: Tại hồ lắng thứ cấp trồng các 

loại rong biển như rong câu chỉ vàng. Như vậy, bằng các biện pháp kết hợp nói trên, có 

thể giảm được lượng N, P và các chất hữu cơ có trong nước thải bao gồm cả dạng không 

tan và dạng hòa tan trong nước. 

Nước thải sau khi xử lý có hàm lượng TSS, N, P đã giảm đáng kể. Lượng nước này sẽ 

thải ra biển với nồng độ chất ô nhiễm đảm bảo thấp hơn giới hạn cho phép theo (QCVN 02 - 

19:2014/BNNPTNT và QCVN 40:2011/BTNMT cột B với Kq = 1,3 và Kf = 0,9). 

Hồ lắng sơ cấp Hồ lắng thứ cấp 

Hồ hiếu khí Kênh dẫn nước thải 
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Hình 3.5. Hình ảnh các công trình xử lý nước thải đã được xây dựng 

Bảng 3.5. Các công trình xử lý nước thải đã xây dựng  

TT Tên hạng mục công việc 
Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Thời gian 

lưu 

1 Bể tự hoại, kích thước DxRxH = 2x1x1,0m = 2m3 bể 08 1 ngày 

2 Hố ga, kích thước DxRxH = 1,2x1,2x2m = 2,88m3 hố 01 30 phút 

3 
Hồ hiếu khí số 1 lót bạt HDPE, kích thước Dx(RN+RL)xH/2 = 

104x(196+77)x3m/2 = 42.588m3 
hồ 01 18,7 ngày 

4 
Hồ lắng sơ cấp số 1, kích thước DxRxH = 105x28x4m = 

11.760m3 
hồ 01 5,2 ngày 

5 
Hồ hiếu khí số 2 lót bạt HDPE, kích thước Dx(RN+RL)xH/2 = 

105x(49+17)x3m/2 = 10.395m3 
hồ 01 4,6 ngày 

6 Hồ lắng thứ cấp, kích thước DxRxH = 84x45x4m = 15.120m3 hồ 01 6,6 ngày 

7 
Hồ lắng sơ cấp số 2, kích thước DxRxH = 315x40x4m = 

50.400m3 
hồ 01 44 ngày 

8 
Hồ lắng sơ cấp số 3 lót bạt HDPE, kích thước Dx(RN+RL)xH/2 

= 77x(176+76)x4m/2 = 38.808m3 
hồ 01 34 ngày 

 (Nguồn: Hồ sơ hoàn công) 

 

Hình 3.6. Sơ đồ lưu chuyển dòng nước thải tại cơ sở 

* Chế phẩm sinh học cần sử dụng:  

Định kỳ 1 tuần/lần bổ sung các chế phẩm sinh học cho vào các hồ xử lý nước thải 

để tăng hiệu quả xử lý, với liều lượng khoảng 500 g/lần. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

* Khối lượng chất thải sinh hoạt: 

- Chất thải rắn sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại cơ sở: 15,0 kg/ngày; 
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* Phương pháp xử lý: 

Bố trí các các giỏ đựng chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực nhà bếp và nhà sinh hoạt 

của cán bộ, công nhân. Sau khi thu gom và phân loại chất thải rắn sinh hoạt được tập 

kết về 03 thùng đựng rác (mỗi thùng có dung tích 80 lít, nắp đậy và dán nhãn bên ngoài) 

đặt tại nhà kho có diện tích khoảng 6m2, nền xi măng chống thấm và mái lợp fro xi 

măng. Vị trí nhà kho được bố trí tại góc phía Đông Nam khu vực văn phòng làm việc. Chất 

thải rắn sinh hoạt sau khi được thu gom và phân thành 03 loại được xử lý như sau: 

+ Chất thải rắn có khả năng tái chế, tái sử dụng như các lon đựng nước giải khát, 

giấy được thu gom vào thùng đựng, định kỳ bán phế liệu. 

+ Chất thải thực phẩm như thực phẩm thừa, rau củ hỏng tận dụng làm thức ăn 

cho cá hoặc được đưa về tại hố ủ phân hữu cơ trong khuôn viên của cơ sở. 

+ Đối với chất thải không có khả năng tái sử dụng, tái chế được thu gom vào thùng 

đựng sau đó hợp đồng với Hợp tác xã môi trường xã Thạch Trị đưa đi xử lý, định kỳ 1 

tuần/lần. 

 

 

 

 

 

3.2. Chất thải rắn từ nuôi tôm 

* Khối lượng bùn thải phát sinh từ nuôi tôm: 

- Khối lượng bùn thải phát sinh từ quá trình nuôi tôm khoảng 12,6 tấn/năm. 

* Phương pháp xử lý: 

Do đó, lượng bùn dư từ các hồ nuôi sau thu hoạch, Công ty áp dụng các biện pháp sau: 

+ Sau khi thu hoạch tôm tại các hồ nuôi, tiến hành làm sạch đáy hồ, làm sạch lớp 

bùn, chất hữu cơ bám trên bề mặt và đáy hồ, đồng thời tạo điều kiện cho việc oxy hóa 

và giải phóng các khí độc tích tụ dưới đáy hồ dễ dàng hơn. 

+ Sau khi làm sạch đáy hồ sẽ bổ sung các chế phẩm sinh học EM và vôi để ổn định 

bùn thải, đồng thời đánh thành đống nhỏ, đảo trộn và phơi khô tại các đáy hồ nhằm giảm 

tổng thể tích của bùn, ngoài ra còn giúp đáy hồ tiếp xúc với không khí tăng cường khả 

năng oxy hóa các chất hữu cơ và các sản phẩm khử bằng các quá trình hóa học và vi 

sinh học. Thời gian ủ bùn từ 30-40 ngày, bùn thải sẽ phân hủy hoàn toàn thành phân bón 

hữu cơ để bón cho cây trồng khu vực Công ty. Bổ sung vôi vào bùn ngoài giảm độ chua. 

Phân bón sẽ bón cho cây Phi lao và cây dừa trong khu vực dự án.  

+ Các hồ nuôi luân phiên, do vậy, sau khi thu hoạch tôm, bùn được tập kết tại ao 

nuôi, sau thời gian ủ được mang đi bón cây. 

3.3. Các loại bao bì đựng thức ăn 

* Khối lượng phát sinh:  

Khối lượng báo bì đựng thức ăn trong quá trình nuôi tôm 30 kg/ngày. 

* Phương pháp xử lý:  

Bao bì đựng thức ăn sẽ được thu gom và bán phế liệu.  

CTR sinh hoạt Thu gom và phân loại Các thùng chứa 

Phương tiện vận chuyển của 

HTX MT xã Thạch Trị 
Bãi rác Thạch Lạc 

Hình 3.7: Sơ đồ thu gom xử lý rác thải sinh hoạt 
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4. Công trình, thiết bị lưu giữ chất thải rắn nguy hại 

Không phát sinh 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Công ty đã trồng cây xanh với diện tích là 98.731m2 bao gồm các loại cây: hàng 

rào phi lao từ cổng vào đến khu văn phòng, dừa, mật gấu nhằm cách ly tạo thành bức 

tường ngăn cách ranh giới cơ sở và khu dân cư xóm Đại Tiến để giảm phát tán cát bay 

từ biển vào mùa hè, đồng thời điều hòa vi khí hậu, giảm tiếng ồn, bụi và mùi. 

- Kiểm tra thường xuyên và siết lại các ốc, vít bị lỏng, bảo dưỡng định kỳ các 

máy bơm, máy phát điện,…..nhằm hạn chế các nguồn phát sinh tiếng ồn.  

- Máy phát điện được đặt trong nhà riêng để che nắng, che mưa và giảm thiểu 

tiếng ồn ra xung quanh trong khi hoạt động. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

Sau khi đi vào hoạt động, Chủ cơ sở đã xây dựng đầy đủ các công trình bảo vệ môi 

trường tại cơ sở và thực hiện nghiêm túc các nội dung theo báo cáo đánh giá tác động 

môi trường được duyệt như: Tiến hành quan trắc định kỳ chất lượng nước thải; hằng 

năm nộp phí nước thải ; thường xuyên bố trí công nhân vận hành và kiểm tra, theo dõi 

các công trình xử lý chất thải. Vì vậy, trong suốt thời gian vừa qua Trang trại chưa có 

sự cố môi trường nào xảy ra. Tuy nhiên, để công tác bảo vệ môi trường tại Trang trại 

tiếp tục được đảm bảo trong thời gian tới thì Chủ cơ sở đã và đang thực hiện các phương 

án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường như sau: 

6.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố dịch bệnh 

* Các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh: 

Trong nuôi tôm thương phẩm việc phòng bệnh hơn chữa bệnh vì: Tôm sống trong 

môi trường nước cho nên việc phát hiện bệnh rất khó, nếu có phát hiện được bệnh thì 

việc chữa bệnh mang lại hiệu quả không cao mà lại tốn kém. Do đó biện pháp phòng 

bệnh là chính và được thực hiện như sau: 

+ Cải tạo, chuẩn bị hồ nuôi tốt, khử trùng để loại bỏ mầm bệnh có trong nguồn 

nước và có trong hồ do các ký chủ mang mầm bệnh như (cua, ốc, cá). 

+ Thức ăn sử dụng có chất lượng tốt, cho ăn đủ không dư thừa, không sử dụng thức 

ăn ẩm mốc. 

+ Các chỉ số môi trường ổn định, không tăng, giảm đột ngột. Oxy luôn được duy 

trì ở mức lớn hơn 4mg/lít, không để xảy ra hiện tượng tảo chết đột ngột. 

+ Tiến hành khử trùng các dụng cụ trước và sau khi sử dụng. 

+ Xây dựng hàng rào bằng lưới B40 bao quanh khu vực nuôi không để gia súc, gia 

cầm vào khu vực hồ nuôi tôm. 

+ Phối hợp với các đơn vị nuôi lân cận để có biện pháp khắc phục và đảm bảo an 

toàn dịch bệnh cho vùng nuôi của Công ty. 

+ Tăng cường vitamin C, tỏi giã mịn trộn vào thức ăn, giúp tôm có sức đề kháng bệnh. 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT cơ sở: Khu nuôi trồng thủy sản của Công ty TNHH  

Sao Đại Dương Hà Tĩnh tại xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà. 
 

Trang 23 

+ Bổ sung nước kịp thời để duy trì độ mặn thích hợp, kích thích tảo phát triển. Khi 

nước hồ nuôi bị nhiễm bẩn hoặc tôm bị bệnh hoặc tôm khó lột xác thì rút bớt khoảng 15 

– 20% nước hồ và thay bằng nước mới. 

+ Phòng sự lây lan bệnh từ các vùng lân cận. 

+ Tuân thủ đầy đủ các quy trình nuôi. 

+ Kiểm tra thường xuyên tốc độ phát triển của tôm. 

+ Thường xuyên kiểm tra sức khỏe của tôm, khi thấy tôm có biểu hiện bất thường 

hoặc có biểu hiện bệnh lý phải xác định rõ nguyên nhân để xử lý. 

+ Xử lý tảo tàn: 

- Dùng vôi để xử lý nước trong hồ, sau đó thay bớt nước đáy hồ (nước đã qua xử 

lý) mỗi ngày 20-30%. Hoặc dùng đường mật 3-5kg/1000m3 liên tục trong 5 ngày. Sau 

đó xử dụng men vi sinh để xử lý. Khi tảo giảm tiếp tục sử dụng thêm vi sinh và đường 

mật (2kg/1000m3). Dùng vôi rải, tạt vào buổi tối thường từ 19 giờ đền 20 giờ để tăng 

hiệu quả cắt tảo trong ao. 

- Tăng cường sử dụng các loại chế phẩm sinh học mà trong thành phần có chứa 

các giống vi khuẩn như: Nitrosomonas, Nitrobacter, các chế phẩm sinh học có chứa vi 

khuẩn thuộc nhóm Bacillus như: Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, Bacillus 

licheniformis, Bacillus circulans, Bacillus polymyxa...các nhóm vi khuẩn này sẽ tiếp tục 

thực hiện phân giải NO3
- thành N2 và được giải phóng ra ngoài không khí dưới tác dụng 

của máy quạt nước, do vậy NO3
- không được tích lũy lại nên không làm cho tảo phát 

triển mạnh. 

- Ngoài ra, sử dụng supper canxi để cắt tảo. Thời gian xử lý là vào ban đêm, sau 

khi cho tôm ăn khoảng 30 - 60 phút. 

+ Trong vụ nuôi, Công ty tiến hành quan trắc, giám sát tình hình dịch bệnh trong 

Khu NTTS và các vùng lân cận để có phương án phòng trừ dịch bệnh kịp thời. 

+ Thường xuyên quan trắc kiểm tra chỉ tiêu Vibro tổng số có trong nước của hồ để 

phòng ngừa các bệnh vi khuẩn có khả năng gây ra trên tôm, đặc biệt là bệnh hoại tử gan 

tụy cấp (hay còn gọi là chết sớm). 

+ Khi thời tiết nắng nóng, các hồ nuôi thường xuyên được bổ sung thêm nước, tăng 

cường sục khí, giảm mật độ nuôi nhằm giảm độ mặn cho nước hồ nuôi. Sử dụng các chế 

phẩm sinh học có chứa các loại vi khuẩn thuộc nhóm Bacillus, Nitrobacter để các chủng 

vi sinh này sẽ sử dụng trực tiếp chất hữu có có trong ao, vừa khử NO3
- thành N2 dạng 

khí thoát ra ngoài, vừa giảm lượng muối dinh dưỡng có trong hồ từ đó làm hạn chế sự 

gia tăng mật độ tảo cũng như giảm độ mặn cho các hồ nuôi. 

- Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch giữa các hồ nuôi như: 

+ Tuyệt đối không dẫn nước từ hồ nuôi này sang hồ nuôi khác; 

+ Khi phát hiện mầm bệnh tại hồ nuôi, Công ty yêu cầu cán bộ kỹ thuật kiểm tra, 

xác định nguyên nhân gây ra mầm bệnh, nếu như do nguồn nước cấp thì Công ty sẽ tiến 

hành ngừng cung cấp nước cho các hồ nuôi và tiến hành xử lý nước khỏi mầm bệnh sau 

đó mới cung cấp lại cho các hồ nuôi; 
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+ Các hồ nuôi chưa bị nhiễm bệnh sẽ được khử trùng, sử dụng các chế phẩm sinh 

học cần thiết để phòng trừ dịch bệnh; 

+ Các dụng cụ kiểm tra chất lượng nước hay mầm bệnh tại hồ nuôi có nguy cơ bị 

dịch không được đưa đi sử dụng cho các hồ nuôi khác. 

+ Không cho người lạ vào khu nuôi khi chưa được sự cho phép của người quản 

lý; các phương tiện ra vào khu nuôi sẽ được phun khử trùng tại khu vực cổng. 

* Các biện pháp xử lý trong trường hợp dịch bệnh: 

+ Khi xác định được nguyên nhân gây bệnh thuộc danh mục bệnh thủy sản Công 

ty sẽ thực hiện các biện pháp sau:  

- Công ty sẽ thông báo dịch với chính quyền, cơ quan thú y và các hộ nuôi xung 

quanh biết.  

- Thực hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn về phòng chống bệnh của cơ quan 

chuyên môn; áp dụng các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.  

- Tất cả dụng cụ, bảo hộ lao động được dùng riêng cho cơ sở nuôi đang có bệnh và 

khử trùng sau mỗi lần sử dụng bằng hóa chất theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc cơ 

quan chuyên môn.  

- Nếu tôm đạt kích cỡ thương phẩm sẽ tiến hành thu hoạch ngay để tránh thiệt hại. 

Tôm mắc bệnh chỉ được sử dụng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; phương tiện 

vận chuyển kín, không rò rỉ nước hoặc rơi vãi tôm, nước ra ngoài môi trường trong quá 

trình vận chuyển sẽ được vệ sinh khử trùng trước và sau khi ra vào vùng dịch.  

 Nếu tôm chưa đạt kích cỡ thương phẩm, Công ty sẽ phối hợp cùng Chi cục Thú 

y và các đơn vị liên quan để được hướng dẫn, xử lý diệt mầm bệnh bằng hoá chất được 

phép sử dụng theo đúng quy trình, đảm bảo vệ sinh môi trường và khoanh vùng không 

để dịch bệnh lây lan.  

- Sau khi thu hoạch Công ty sẽ xử lý diện tích nuôi có tôm bị bệnh bằng hoá chất 

được phép sử dụng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.  

- Cung cấp đầy đủ thông tin và tạo điều kiện cho các cán bộ thú y lấy mẫu kiểm tra.  

- Chỉ tiến hành thả lại sau khi có công bố hết dịch của cơ quan có thẩm quyền 

(trong trường hợp đã công bố dịch), hoặc theo thông báo của cơ quan chuyên môn.  

+ Đối với các cơ sở nuôi tôm ở khu vực xung quanh cơ sở nuôi tôm bị bệnh:  

- Người chăm sóc, quản lý cơ sở nuôi không sang cơ sở bị bệnh. Đối với các cơ sở 

nuôi kín, tiến hành khử trùng tiêu độc trước và sau khi vào cơ sở đối với người và 

phương tiện. 

- Tăng cường sức đề kháng cho tôm bằng cách bổ sung các loại vitamin, khoáng, vi lượng,... 

- Thường xuyên theo dõi thông tin về dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời. 

+ Vệ sinh, khử trùng đối với người và phương tiện được xử lý trước khi ra vào khu 

nuôi. Tại điểm ra, vào khu nuôi, Công ty sẽ bố trí nước và xà phòng để rửa tay hoặc 

chậu đựng dung dịch hóa chất khử trùng có clo với nồng độ 0,5% clo hoạt tính để ngâm 

rửa tay (ngâm tay 1 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch). Trước khi vào khu nuôi sẽ bố 

trí hố khử trùng để khử trùng các phương tiện giao thông ra vào khu vực nuôi. 
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- Tổ chức khoanh vùng dịch, không xả nước hồ nuôi và tôm bị bệnh chưa qua xử 

lý ra ngoài môi trường, Công ty sẽ chỉ đạo thu hoạch nhanh tại các hồ bị dịch có tôm đã 

lớn trong vòng 1 - 3 ngày; tuyệt đối không tháo xả bớt nước để thu hoạch, không để 

nước và tôm nuôi bị bệnh rơi vãi ra môi trường xung quanh; tổ chức xử lý dập dịch kịp 

thời bằng hóa chất Chlorine, không để dịch lây lan ra diện rộng. 

6.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Nhằm phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ, Công ty thực hiện những biện pháp 

như sau: 

- Cấm cán bộ, công nhân làm việc tại vùng nuôi không được sử dụng lửa, củi đun 

nấu, hút thuốc tại nhà kho; 

- Yêu cầu cán bộ, công nhân làm việc tại vùng nuôi không được câu, mắc, sử 

dụng điện tùy tiện đồng thời hết giờ làm việc phải kiểm tra và tắt đèn, quạt, bếp điện, 

dây chuyền vận hành,… trước khi ra về; 

- Việc sử dụng điện tại vùng nuôi thực hiện theo các nguyên tắc sau: 

+ Không sử dụng dây đồng, dây bạc thay cầu chì; 

+ Không dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm; 

+ Không để các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và đường dẫn điện. 

- Khi xuất nhập hàng, yêu cầu lái xe không được nổ máy trong kho chứa thức ăn 

và khi đậu phải hướng đầu xe ra ngoài; 

- Trang bị hệ thống, thiết bị phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định như: Bình 

chữa cháy, bình CO2.  

- Khi xuất hiện sự cố cháy sẽ: Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để 

dập tắt ngay đám cháy; tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan; thống nhất 

chỉ huy, điều hành trong chữa cháy. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống cháy 

rừng xung quanh khu vực dự án. 

6.3. Phòng ngừa, ứng phó sự cố mưa, bão, lụt, sạt lở 

Để phòng ngừa, ứng phó sự cố mưa, bão, sạt lở, Công ty TNHH Sao Đại Dương 

thực hiện một số biện pháp như sau: 

- Theo dõi thường xuyên dự báo thời tiết để có thể nắm bắt chính xác diễn biến 

của mưa, bão, lốc xoáy nhằm có phương án đối phó kịp thời và có biện pháp thu hoạch 

trước khi lũ lụt xảy ra. 

- Định kỳ trước mùa mưa bão, tiến hành kiểm tra sửa chữa, chằng chống nhà kho, 

nhà ở công nhân, nhà điều hành và cây xanh trong khuôn viên Dự án; Kiểm tra, sửa chữa 

hệ thống đường bao, đường ngăn các khu nuôi, các hồ nuôi, hệ thống cấp nước và thoát 

nước thải, tránh hiện tượng ngập lụt cuốn theo tôm từ các hồ nuôi ra môi trường xung quanh. 

- Tiến hành nạo vét hệ thống thoát nước thải, mương thoát nước mưa trong toàn 

khuôn viên Khu NTTS nhằm hạn chế ngập lụt cuốn trôi chất bẩn gây ô nhiễm môi trường 

trên diện rộng. Hệ thống thoát nước thải Khu NTTS được nạo vét tại các hố ga với tần suất 3 
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tháng/lần do Công ty thực hiện. Hệ thống thoát nước từ vùng nuôi ra biển sẽ được Công ty 

TNHH Sao Đại Dương tiến hành nạo vét 1 năm/1 lần. 

- Thành lập và duy trì các hoạt động của đội cứu hộ, trực chống mưa bão, đồng 

thời phối hợp với lực lượng phòng chống thiên tai địa phương trong những lúc cần thiết. 

- Tiến hành hạ thấp mực nước trong hồ nuôi khi có mưa bão, kiểm tra lại hệ thống bạt 

chống thấm để kịp thời sửa chữa nhằm giảm thiểu sự cố rò rỉ và vỡ bờ hồ trong mùa mưa 

bão. 

- Thường xuyên kiểm tra chế độ nước hồ nuôi trong mùa mưa để hạn chế tốt nhất 

thiệt hại về kinh tế đối với sản phẩm từ hồ nuôi tôm. 

- Kiểm tra hoạt động của tôm nuôi và môi trường nước trước và sau mưa để có 

biện pháp xử lý kịp thời, tăng cường gia cố, tu sửa bờ hồ, cống lấy nước để hạn chế hư 

hỏng, sạt lở làm thất thoát sản phẩm. Để hạn chế hiện tượng giảm độ mặn đột ngột trong 

hồ nuôi tôm, Công ty sẽ có kế hoạch điều tiết nước như trước khi mưa to sẽ lấy nước có 

độ mặn thích hợp vào hồ và để mực nước trong hồ cao nhất. Trong khi mưa không làm 

xáo trộn nước trong hồ nuôi và sau khi mưa sẽ nhanh chóng rút bớt nước ở tầng mặt của 

hồ bằng cách tháo các cánh phai của cống thoát. Chuẩn bị máy phát điện, máy sục khí 

đề phòng khi điện lưới bị mất.  

- Tích cực áp dụng các biện pháp phòng bệnh cho tôm khi thời tiết thay đổi bất 

thường như sau: 

+ Thường xuyên quan sát tình trạng tôm bơi lội trong hồ. Khi có hiện tượng tôm 

nổi đầu cần xác định nguyên nhân là do đâu, nếu là do thiếu ô xy, cần tăng quạt nước, 

giảm lượng thức ăn, thay một phần nước hồ, hoặc cấp thêm nước mới vào hồ, tiến hành 

san thưa để giảm bớt mật độ. Đối với hồ nuôi sau mỗi lần thay nước sẽ xử lý nước bằng 

cách tạt vôi bột (vôi nông nghiệp) với liều lượng 3kg/100m3 nước để làm cho nước trong 

sạch. 

+ Thường xuyên theo dõi mức nước, màu nước trong hồ để kịp thời điều chỉnh; 

theo dõi thời tiết nhất là những tháng chuyển mùa và những ngày chuyển trời để kịp thời 

điều chỉnh lượng thức ăn. Nếu mưa lớn kéo dài sẽ tiến hành rút bớt nước trong các hồ 

nuôi nhằm giảm khả năng tràn và vỡ nước của các bờ hồ. 

+ Bảo đảm môi trường hồ nuôi trong sạch bằng các biện pháp hóa dược như sử 

dụng bột đá, vôi bột, vôi nước bón định kỳ cho hồ nuôi. Có thể sử dụng hóa chất khác 

như Zeolite bón vào 3 tháng cuối chu kỳ nuôi để chúng hấp thu các độc tố (NH3, H2S) 

và kim loại nặng, liều dùng 1 - 2kg/100m3, định kỳ 10 ngày/lần. Hoặc sử dụng các chất 

có chứa Tricloisoxianuric axit định kỳ 7- 10 ngày/lần phun xuống hồ để khử trùng và 

diệt bớt tảo phát triển trong hồ nuôi thâm canh. Liều dùng 0,3 - 0,5g/m3 nước. 

+ Tăng cường sức đề kháng cho tôm bằng cách bổ sung vitamin C hoặc tỏi giã 

nhuyễn trộn vào thức ăn cho tôm ăn hàng ngày. Hoặc sử dụng chế phẩm sinh học 

Probiotic và enzyme tổng hợp để tăng cường tiêu hóa và bảo vệ đường ruột. Liều lượng 

và cách sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc sử dụng dầu mực nhằm bao bọc 

thức ăn và thuốc, tránh tan rữa nhanh trong môi trường nước. Tạo mùi hấp dẫn cho tôm 
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bắt mồi nhiều. Liều dùng 10g/kg thức ăn. 

7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường. 

Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của Khu nuôi trồng thủy sản của 

Công ty TNHH Sao Đại Dương Hà Tĩnh tại xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà đã được điều 

chỉnh so với báo cáo đánh giá tác động môi trường như sau: 

Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường thực tế so với phương án đề xuất trong 

báo cáo ĐTM:  
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STT 

Công trình 

biện pháp 

BVMT 

Nội dung theo Báo cáo ĐTM/Quyết 

định phê duyệt báo cáo ĐTM 
Nội dung đề nghị điều chỉnh Nguyên nhân điều chỉnh 

1 
Chất thải 

nguy hại 

Công ty bố trí 02 thùng Composit 

có nắp đậy với dung tích chứa mỗi 

thùng là 500 lít, thùng có màu 

vàng, ngoài có dán nhãn là thùng 

đựng chất thải nguy hại, 01 thùng 

chứa chất thải nguy hại là chất 

lỏng, 01 thùng chứa chất thải nguy 

hại là chất rắn. Khi lưu giữ đủ khối 

lượng thì Công ty sẽ hợp đồng với 

các đơn vị có chức năng để xử lý 

theo đúng hướng dẫn tại Thông tư 

số 36/2015/TT-BTNMT ngày 

30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

Hiện nay, chất thải nguy hại của cơ sở không 

phát sinh nên không bố trí 02 thùng đựng 

Composit có nắp đậy với dung tích chứa mỗi 

thùng là 500 lít. Công ty sẽ không hợp đồng với 

các đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng 

hướng dẫn tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

 

2 

Xử lý nước 

thải từ hồ 

nuôi 

Nước thải từ hồ nuôi sau khi được 

xử lý tại 06 hồ sinh học có tổng diện 

tích 64.326 m2 và được đào sâu 

trung bình 2m, thể tích chứa tối đa 

128.652 m3 như sau: 

+ Khu nuôi 1: Hồ thải 1 có diện tích 

13.822m2; Hồ thải 2 có diện tích 

6.708m2; Hồ thải 3 có diện tích 

3.832m2. 

Thay đổi diện tích và tên gọi của các hồ xử lý 

nước thải: 

06 hồ sinh học có tổng diện tích 46.683 m2 và 

được đào sâu trung bình 3m, thể tích chứa tối đa 

140.049 m3 như sau: 

+ Khu nuôi 1: Hồ hiếu khí số 1 lót bạt HDPE, 

kích thước Dx(RN+RL)xH/2 = 

104x(196+77)x3m/2 = 42.588m3; Hồ lắng sơ 

cấp số 1, kích thước DxRxH = 105x28x4m = 

Do điều kiện địa hình, hiện 

trạng khu vực dự án nên một 

số hồ xử lý không thể xây 

dựng đúng theo bản vẽ Quy 

hoạch được duyệt nên chủ cơ 

sở tăng chiều sâu của hồ xử lý 

để tăng thể tích lưu chứa trong 

quá trình xử lý nước thải. 
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STT 

Công trình 

biện pháp 

BVMT 

Nội dung theo Báo cáo ĐTM/Quyết 

định phê duyệt báo cáo ĐTM 
Nội dung đề nghị điều chỉnh Nguyên nhân điều chỉnh 

+ Khu nuôi số 2: Hồ thải 1 rộng 

11.183 m2, hồ thải 2 rộng 28.781 m2 

được ngăn thành 3 ngăn để xử lý 

nước thải. 

Nước thải từ hồ thải khu nuôi số 1 

được dẫn sang hệ thống hồ thải khu 

nuôi số 2 để xử lý tiếp trước khi thải 

ra môi trường tiếp nhận. 

- Nước thải sau khi xử lý đạt quy 

chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

nước thải công nghiệp. 

11.760m3. Hồ hiếu khí số 2 lót bạt HDPE, kích 

thước Dx(RN+RL)xH/2 = 105x(49+17)x3m/2 = 

10.395m3 Hồ lắng thứ cấp, kích thước DxRxH = 

84x45x4m = 15.120m3 

+ Khu nuôi số 2: Hồ lắng sơ cấp số 2, kích thước 

DxRxH = 315x40x4m = 50.400m3 Hồ lắng sơ 

cấp số 3 lót bạt HDPE, kích thước 

Dx(RN+RL)xH/2 = 77x(176+76)x4m/2 = 

38.808m3 

Nước thải từ hồ thải khu nuôi số 2 được dẫn sang 

hệ thống hồ thải khu nuôi số 1 để xử lý tiếp trước 

khi thải ra môi trường tiếp nhận. 

- Nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn QCVN 

40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về nước thải công nghiệp. 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải 

Nguồn phát sinh nước thải đề nghị được cấp phép của Cơ sở là nguồn phát sinh 

nước thải sinh hoạt và nước thải nuôi tôm được thu gom thành các dòng thải riêng biệt 

như sau: 

- Nguồn thứ 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh: 3,0m3/ngày.đêm (được xử lý sơ bộ 

trước khi dẫn về hồ sinh học để xử lý chung cùng với nước thải nuôi trồng thủy sản). 

- Nguồn thứ 02: Nước thải phát sinh trong hoạt động nuôi tôm từ các hồ nuôi: 

545.458 m3/vụ nuôi. 

4.1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

Tổng lưu lượng nước thải tối đa sau khi qua hệ thống hồ sinh học là 545.458 

m3/vụ nuôi. 

4.1.3. Dòng nước thải 

01 dòng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung xả ra vùng biển 

thuộc địa phận xóm Đại Tiến, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà.  

4.1.4. Thông số, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải 

- Số lượng thông số đánh giá (12 thông số): pH, SS, BOD5, COD, Nitrit, Amoni, 

Clo dư, Sunfua, Sắt, tổng Nitơ, tổng Phốt pho, Coliform. 

- Quy chuẩn đánh giá: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải công nghiệp, cột B, Kq=0,9 và Kf=1,3. 

Tổng hợp các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

theo dòng nước thải phù hợp với tính chất nước thải của khu nuôi trồng thủy sản như sau: 

Bảng 4.1: Thông số và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong nước thải 

TT Thông số phân tích Đơn vị đo Giá trị giới hạn 

1 pH - 5,5 - 9 

2 Chất rắn lơ lửng (SS) mg/L 117 

3 BOD5 mg/L 58,5 

4 COD mg/L 175,5 

5 Nitrit (NO2
-) mg/L - 

6 Clo dư mg/L 2,34 

7 Sunfua (H2S) mg/L 0,585 

8 Sắt (Fe) mg/L 5,85 

9 Amoni (NH4
+) mg/L 11,7 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT cơ sở: Khu nuôi trồng thủy sản của Công ty TNHH  

Sao Đại Dương Hà Tĩnh tại xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà. 
 

Trang 31 

10 Tổng photpho mg/L 7,02 

11 Tổng Nitơ mg/L 46,8 

12 Coliform CFU/100mL 5.000 

4.1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải  

- Vị trí xả nước thải:  Tại xóm Đại Tiến, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Tọa độ vị trí xả thải theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30 

như sau: 

X(m) = 20 32 238; Y(m) = 55 15 13. 

- Phương thức xả thải: Nước thải của Khu nuôi trồng thủy sản sau khi xử lý đạt 

Cột B, QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp, (Kq=0,9 và Kf=1,3) được dẫn theo ống nhựa PVC có đường kính 500mm, chiều 

dài 1.350m chảy ra vùng biển xã Thạch Trị (nguồn tiếp nhận) theo phương thức tự chảy. 

Nước thải được xả ven bờ, trên bề mặt nguồn tiếp nhận. 

- Chế độ xả nước thải vào nguồn nước: Chế độ xả thải gián đoạn, 24giờ/ngày đêm.  

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Là vùng biển thuộc địa phận thôn Đạt Tiến, xã Thạch 

Trị, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Tọa độ vị trí tiếp nhận nước thải theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, 

múi chiếu 30 của cơ sở như sau:  

X(m) = 20 32 249; Y(m) = 55 22 44 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn 

4.2.1. Nguồn phát sinh 

Nguồn phát sinh tiếng ồn trong hoạt động nuôi trồng thủy sản chủ yếu gồm các 

nguồn sau: 

+ Nguồn thứ nhất: Từ máy nổ của máy phát điện dự phòng; 

+ Nguồn thứ hai: Từ các phương tiện giao thông ra vào trang trại. 

4.2.2. Vị trí phát sinh 

Đây là các nguồn thải phân tán, không tập trung nên không thể xác định cụ thể vị 

trí, mức độ phát sinh tiếng ồn. 

4.2.3 Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung - QCVN 26 :2010/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về độ rung cụ thể như sau:  

4.3.3.1. Tiếng ồn:  
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TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức ồn cho phép  (dBA) 
Tần suất 

quan 

trắc định 

kỳ 

Ghi chú Từ 6 giờ đến 21 

giờ 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

 

4.3.3.2. Độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép  (dB) Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú Từ 6 giờ đến 21 

giờ 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ 

1 70 60 - Khu vực thông thường 
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Chương V 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Kết quả quan trắc định kỳ đối với nước thải 

Trong thời gian qua, Chủ cơ sở đã hợp đồng với Trung tâm Quan trắc tài nguyên 

và môi trường Hà Tĩnh để thực hiện chương trình quan trắc định kỳ chất lượng nước 

thải theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường. Kết quả quan trắc các thông 

số ô nhiễm trong nước thải từ năm 2022 đến tại thời điểm lập báo cáo (02 năm liền kề 

gần nhất) của Cơ sở được tổng hợp cụ thể ở bảng sau: 

Bảng 5.1: Kết quả quan trắc định kỳ nước thải từ năm 2022 - 2024 của Cơ sở 

TT Thông số Đơn vị 
Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Giới hạn 

cho phép 

1 pH - 6,3 6,7 8,1 5,5 - 9 

2 Chất rắn lơ lửng (SS) mg/L 74,8 14 25,9 117 

3 BOD5 mg/L 28 21 26,1 58,5 

4 COD mg/L 64 52 56 175,5 

5 Nitrit (NO2
-) mg/L 0,09 0,06 0,027 - 

6 Clo dư mg/L 0,31 0,27 0,21 2,34 

7 Sunfua (H2S) mg/L <0,05 0,20 0,44 0,585 

8 Sắt (Fe) mg/L 0,67 0,74 0,85 5,85 

9 Amoni (NH4
+) mg/L 0,42 1,4 0,34 11,7 

10 Tổng photpho mg/L 0,68 0,17 0,07 7,02 

11 Tổng Nitơ mg/L 3,6 3,6 4,0 46,8 

12 Coliform CFU/100mL 2.500 3.100 400 5.000 

(Nguồn: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường của cơ sở) 

Ghi chú:  

- Giới hạn cho phép theo Cột B, QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải công nghiệp, (Kq=0,9 và Kf=1,3); 

- Vị trí lấy mẫu: Cuối đường ống thoát ra môi trường trước khi thoát ra biển, điểm lấy 

mẫu có tọa độ: 105059’47,6” Đ; 18022’18,9” B (X(m) = 20 32 238; Y(m) = 55 15 13). 

Nhận xét: Qua tổng hợp kết quả quan trắc môi trường nước thải của cơ sở cho 

thấy: Chất lượng nước thải sau xử lý của khu nuôi trồng thủy sản ổn định qua các năm, 

các thông số phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn Quốc gia về 

nước thải chăn nuôi QCVN 40:2011/BTNMT cột B, Kq=0,9 và Kf=1,3. 

5.2. Kết quả quan trắc định kỳ đối với khí thải 
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Khí thải phát sinh tại Khu nuôi trồng thủy sản là là các nguồn thải phân tán, không 

tập trung nên không thể xác định cụ thể vị trí, lưu lượng, phương thức xả bụi, khí thải. 

Vì vậy, Chủ cơ sở không thực hiên lấy mẫu quan trắc định kỳ đối với nguồn thải này. 
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Chương VI 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

6.1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

- Công trình phải vận hành thử nghiệm: 01 công trình Hệ thống xử lý nước thải 

công suất 545.458 m3/vụ nuôi. 

- Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: Dự kiến khoảng thời gian có thể đưa 

công trình đi vào vận hành thử nghiệm là tháng 12/2024.  

- Căn cứ điểm B khoản 6 Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, dự kiến tổng thời 

gian vận hành thử nghiệm diễn ra không quá 06 tháng, kể từ 20/01/2025 đến tháng 

20/7/2025. 

- Công suất dự kiến của cả cở sở tại thời điểm kết thúc vận hành thử nghiệm đạt từ 

80 - 100%. 

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của công trình xử lý 

chất thải. 

Kế hoạch quan trắc được xây dựng đáp ứng quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông 

tư số 02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Cụ thể như sau: 

5.1.2.1. Kế hoạch quan trắc, đánh giá hiệu quả xử lý công trình xử lý nước thải 

- Vị trí lấy mẫu: 02 vị trí: 

 

 

 

+ Vị trí số 01: Mẫu đầu vào hệ thống hồ sinh học để xử lý nước thải. Tọa độ vị trí 

lấy mẫu: X(m) = 2032224, Y(m) = 55 13 97 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

105030′, múi chiếu 30).  

+ Vị trí số 02: Mẫu đầu ra sau hồ lắng thứ cấp. Tọa độ vị trí lấy mẫu: X(m) = 20 32 

224; Y(m) = 55 15 13. (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105030′, múi chiếu 30). 

- Thời gian dự kiến lấy mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý: 

Bảng 5.1 Kế hoạch quan trắc chất thải giai đoạn vận hành thử nghiệm 

Đợt lấy 

mẫu 

Thời gian 

dự kiến 
Số mẫu Vị trí lấy mẫu 

Thông số phân 

tích 

Quy chuẩn 

so sánh 

Đợt 1 21/7/2025 
02 mẫu 

đơn 

- 01 mẫu nước thải đầu 

vào của hệ thống xử lý 

nước thải (hố thu gom, 

tập trung nước thải).  

- 01 mẫu đơn nước thải 

đầu ra của hệ thống xử 

12 thông số: pH, 

SS, BOD5, COD, 

Nitrit, Amoni, Clo 

dư, Sunfua, Sắt, 

tổng Nitơ, tổng 

QCVN 

40:2011/BTN

MT, cột B, 

Kq=0,9, x 

Kf=1,2. 

 

Nước 

thải 
Vùng biển 

Thạch Trị 

Hệ thống hồ sinh học  
Hố thu 

gom 
2 1 
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Đợt lấy 

mẫu 

Thời gian 

dự kiến 
Số mẫu Vị trí lấy mẫu 

Thông số phân 

tích 

Quy chuẩn 

so sánh 

nước thải tại vị trí sau hồ 

lắng thứ cấp, trước khi 

thoát vào đường ống thoát 

nước thải phía Đông rồi 

chảy về nguồn tiếp nhận  

Phốt pho, 

Coliform. 

Đợt 2 22/7/2025 
01 mẫu 

đơn 

- 01 mẫu đơn nước thải 

đầu ra của hệ thống xử 

nước thải tại vị trí sau hồ 

lắng thứ cấp, trước khi 

thoát vào đường ống thoát 

nước thải phía Đông rồi 

chảy về nguồn tiếp nhận 

là vùng biển Thạch Trị 

Đợt 3 23/7/2025 
01 mẫu 

đơn 

5.1.2.4. Tổ chức dự kiến phối hợp thực hiện kế hoạch quan trắc. 

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp 

để thực hiện kế hoạch quan trắc:  

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 

+ Địa chỉ: Số 06 đường La Sơn Phu Tử, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu 

VIMCERTS 061 (cấp lần 03) do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 22/4/2022. 

+ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 061/TN-QTMT do Bộ Tài 

nguyên và Môi trường cấp ngày 22/4/2022. 

5.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật.  

Căn cứ Điều 111, 112 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 

và Điều 97, 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ thì Khu 

nuôi trồng thủy sản của Công ty TNHH Sao Đại Dương Hà Tĩnh tại xã Thạch Trị, huyện 

Thạch Hà không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động và quan trắc định kỳ 

chất thải theo quy định do không thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và 

lưu lượng xả nước thải nhỏ hơn 500m3/ngày đêm. 
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Chương VII 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Trong thời gian từ năm 2020 đến nay (02 năm gần đây nhất), Cơ sở chưa có đợt 

kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của các cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, 

trong suốt quá trình hoạt động của Cơ sở, Chủ cơ sở đã thực hiện nghiêm túc theo nội 

dung Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt tại Quyết định 1965/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 

như: Thu gom, vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng thiết kế và đạt quy chuẩn 

cột B theo QCVN 40:2011/BTNMT trước khi thải ra môi trường tiếp nhận; Tiến hành 

quan trắc định kỳ chất lượng nước thải theo quy định. 
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường và các pháp luật liên quan khác, Công ty TNHH 

Sao Đại Dương Hà Tĩnh cam kết các nội dung như sau: 

1. Cam kết rằng các số liệu, thông tin về dự án, các vấn đề môi trường của cơ sở 

được cung cấp trong Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án có tính chính 

xác và hoàn toàn trung thực. 

2. Cam kết xử lý chất thải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi 

trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường có liên quan khác. 

- Chất lượng không khí xung quanh tại khu vực cơ sở nằm trong giới hạn cho 

phép tại QCVN 05:2023/BTNMT. 

- Tiếng ồn, độ rung phát ra từ các thiết bị trong quá trình hoạt động của cơ sở 

đảm bảo theo QCVN 26 :2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, 

QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

- Nước thải: Nước thải trong quá trình hoạt động của Cơ sở đạt Cột B, Quy chuẩn 

QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (hệ 

số Kq=0,9 và Kf=1,3). 

- Chất thải: Thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt đảm bảo các yêu cầu về an toàn 

vệ sinh môi trường (theo hướng dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường). 

3. Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm gửi đến cơ quan 

quản lý (UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Tài nguyên và môi trường Hà Tĩnh, Uỷ ban nhân dân 

huyện Thạch Hà) trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo. 

4. Công ty cam kết chịu trách nhiệm về hậu quả đối với cộng đồng khu vực xung 

quanh nếu để xẩy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường do quá trình hoạt động của Cơ sở 

gây ra. 
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SO K6 HoACH vA DAU TU
TINT{ HA TINT{

PHONG DANG Kf KINH DoANH

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DQc l$p - Tg do - nh

BA SAO
GIAY CEUNG NHAN DANG Kf DOANH NGHI P

CONG TY TRACHNHIpM HI.IU HAN HAT TIIANH VIEN TRoLnN

Mii s6 doanh nghiQp: 3001476968

Ddng lE'ldn ddu: ngdy 27 thdng 06 ndm 201I
Ddng bi thay ddi ldn th*: j, ngdy t0 thdng t0 ndm 2016

(chuyiin Aiit Uai hinh t* c6ng ty TNHH mQt thdnh vi1n sang c6ng ty INHH hai
, thdnhvi€n trd l6n)

l. TGn cdng ty

T€n c6ng ty vi6t bing tii5ng ViQt: CONC Ty TNHH SAO EAI DUONG HA TINH
T6n c6ng ty vi6t bing ti6ng nudc ngoii: SAO DAI DUONG HT COMPANY
LIMITED
T6n c6ng ty vitit tit: SAO DAI DUONG HT CO. LTD
2. Dla chi tru s0 chinh
Sii qS Uam Nghi, Phadng Hd Huy Tdp, Thdnh phij na nnn, Tinh Hd TTnh, Vi€t Nam
Di6n tho4i: 0393858682 - 0988772999 Fax:
Email: Website:
3. Viin tti6u lQ 5.000.000.000 d6ng
Bdng chft: Ndm tj,d6ng
4. Danh srich thhnh vi0n g6p v6n

Ghi
chrl

STT T6n thdnh vi6n Noi dnng ki h9 kh6;
thudng tni d6i v6i cri
nhAn; dia chi tru sd

chinh d6i v6i t6 chirc

Gid tri phin viin
g6p (VND vd
gi6 tri tuong

duong. theo cl<rn

vi ti€n nu6c
ngoii, n6u c6)

Ty tQ %) s6 ctrNn 1to4c
chirng thuc c6 nhdn
hqp phip khec) d6i
v6i c6 nh6n; MSDN

<l6i vdi doanh
nghi6p; Sd Quy€t
dlnh thinh ldp d6i

vdi t6 chuc
I NCLTYEN

BAo HoANG
LE

56 87 Phan Dinh Gi6t,
Phudng Nam Ha, Thanh
ph6 Hn Tinh, Tinh Hd
Tinh, ViQt Nam

L750.000.000 35,000 183641755

2 NGUYEN
VANHA

rur6i pto 3, phudng

Nam Hd, Thinh ph6 Hd
finh, Tinh Hi Tinh,
Vi6tNam

1.500.000.000 30,000 184266605

3 NGUYEN
BAO KHANH
TRAM

56 87 Phan Einh Gi6t,
Phudng Nam Ha, Thenh
ph6 Hd Tinh, Tinh He
Tinh, Vi6t Nam

1.500.000.000 30,000 I 8413 5943

4 NGUYEN THI
HAI.IH

Sd 87, Phan Einh Gi6t,
Phudng Nam He, Thenh
ph6 Hi Tinh, Tinh Hd
Tinh, Vi6t Nam

250.000.000 5,000 183222325

5. Nguoi il?i di$n theo phip Iuflt cria cdng tv



?k Hg vd t€n: NGIfYEX fHI HANH Gidi tinh: Nir
Chric danh: Gi6m d6c
Sinh ngdy: 17/05/1966 Ddn tQc: Kinh eu6c tich: viet Nam
Loai gi6y to chimg thlrc c6 nhAn: Chung minh nh6n ddn
SO gi6y chfmg thuc c6 nhdn: 183222325
Ngdy c6p: 25/09/2013 Noi c6p: C6ng an Hd frnh
N,"i glllt{ hQ thAu lhucrng tni: ^sti 87, phan Einh Gi6t, phuong Nam Hd, Thdnh
ph6 Hd TTnh, Tinh Hd TTnh, Vigt Nam
chd d hi6n tai: sd 87, phan Dinh Giot, phuong Nam Hd, Thdnh,oh6 Hd TTnh, Tinh
Hd TTnh, Vi€t Nam y
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0v nax xuAr oAr
riNnrAriNn

ceNG HoA xA Hgr cnt xcnia vIET NAM
EQc l{p - Tq do - H4nh Phtflc

nguy.
sd di6vi hudng dan thi hinh mQt u cta Lu6t Thue thu nhf

GIAY CHUNG NIIAN DAU TI/
s5: 28121000121

Nehi dinh sii tz+/zooslNo-cp 11/12/2008 cria Chinh pCin cf
quy dfnh chi
doanh nghiQp;

ttet

Cin cri Nghi ttinh sO I+Z/ZOOS/XTO-CP ngiy l4/ll/2005 cria Chinh phir
quy dfnh vA thu ti6n thu6 ddt, tu6 ma1 nudc; Nghi dinh 1.2ll20l0AID-CP ngdy -..:
ioiojzotoc0aChinhphtv€sriad6i,b6sungmQtstidi€u.criaNghid!nh
142/2o05lND-CP ngiy iqttttzoOs crla Chinh phri;.Nehi djnh sii 198/20o4AtrD--'.' . ''
CP ngdy 03 thring 12 nlm 2004 cia Chinh phri v6 thu ti€n sir dgng" d6t; Ngh{
dinh ;6 44l200gfxro-Cp ngiry 091412009 cta 

-Ctrinh 
phri vO sta d6i, b6 sung mQd' . I

16 AiCu crla Nghi dinh so f-S8fzoO+AID-CP ngdy o3il2l2oo4 cta Chinh phri; ri 
I

Cdn cri Quyl5t dlnh s6 zztzOtllQD-UBND ngiry 27l7l20ll crla IIBND
tinh ban hanh Quy dinh rinh tu tht tuc dau tu cec dr,r rln c6 sri dung dAt tr€n dia

ban tinh Hd finh;

X6t Ban dA nghi c6p Gi6y chung nhfn dAu tu ngay 24ll)l2}ll vi h6 so

kdm theo cta C6ng ty TNHH Sao E4i Duong Hi Tinh;

Theo di nghi cria S& Kii hoech vd DAu tu tai Td trinh s6 1052/TTr-SKH

ngiry 28ll0l20ll,

tv s,aN rurAx oAlc riNH

Chtmg nhQn: CONG TY TNHH sAo D4,r DrIOI{G nA rimr;
Md sr5 doanh nghi-Op: 3}Ol476968,ngdy c6p 27/0612011;

Noi c6p: S& K6 ho+ch vd DAu tu Ha Tinh;

Dai dipn bdi: NGUYEN TIII HANH; Gi6i tinh: Nfr;

Chric vg: Chri tlch ki6m Gi6m d6c c6ng ty;

Sinh ngdy: 171511966;Ddn tQc: Kinh; Quiic tich: Vi6t Nam;

I

r+

>t

Hd T\nh, nCqy+f ttuing 11 ndm 2011

Crn cri Lu$t T6 chric HDND vd LIBND r,giry 26/1112003;

Cdn cf Ludt Diu tu si5 selzOOslqml l ngiy 29111/2005;

Cdn cri NChi dinh 108/20064ID-CP ngiy 221912006 cria Chinh phir

tlinh chi tit5t vd huong dan &i henh mQt sii Oieu cria Lu{t Diu tu;

1
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SO CIrzfXrO: |83ZZZ325; Ngdy c6p: 15104/1998; Clo quan c6p: C6ng an

tinh Hi Tinh;

Noi ttdng lcf h0 khAu thulng tni: Sii nhd 87, du:ong Phan Dinh Gi6t,
phucmg Nam Ha, thanh phi5 Ha finh, tinh Hi Tinh;

. ChO d hiQn tai: 56 nhe 87, duong Phan Dinh Gi6t, phudng Nam Ha, thanh
ph6 Hi finh, tinh Ha Tinh.

Thr;c hiQn dr; in dAu tu vrfii nQi dufig sau:

Di6u 1. T6n du an diu tu: NUOI TOM TRtN cArvtrNc sAt NGANG.

Di6u 2. Mgc ti6u vi quy m6 dg rln:

1. Mgc ti6u: DAu tu ph6t triiSn nu6i t6m theo c6ng nghQ nu6i t6m thuong
phAm c6 ndng su6t cao h€n vung bei ngang xE Thach Tri; g6p phin chuy6n dlch

co c6u san *161 khri th6c c6 hi-cu qua vunE ddt c6t ven bi6n, dit hoang h6a; thu

hrit vd t+o vi& ldm cho lao dQng, ting thu cho doanh ngiri-6p vd ngAn srich nhh nu6c.

2. Quy m6: San xuSt 500-700 dn t6m/nam.

DiAu 3. Dia di6m thgc hign dg 6n ddu tu: XE Thac-h Tri, huy€n Thach Hd,

tinh Hi Tinh; Dibn tich a6t aU d6n tri apttg, 1.068.802m2.

Di6u 4. T6ng vtin ttdu tu: 14.396.000.000 d6ng (mudi ba tj', ba tr6m chin
muoi sdu triQu ddng).

Di6u 5. Thoi han thUc hi€n dp rin: Theo thoi gian thu6 tl6t thuc. tii nhrmg

kh6ng qu6 20 nnm k6 ungiy c6 quyiSt dinh cho thu€ dAt cta c6p c6 thdm quy6n.

Di6u 6. Tii5n d0 thgc hi€n dU 6n: B6t dAu tt Qui lVlz}ll vi hoan thinh
dua vdo sri dlmg Quy ll20l2.

Di6u 7. C6c uu dai d6i voi du rAn:

l. Uu ttdi vA ttru6 su6t ,a thoi han mi6n, gi6m thuri tlu ntr4p doanh nghiQp.

Duo.c miSn tuii OZ ner4 k6 dr khi c6 tt-ru qhflP chiu thuii vd giim 50% s6

thuii phni nQp cho 04 n6m-ti6p-theo. Mric thuii su6t iOW ap dgng.trong thdi gian

l0 nim (thei khoan q oiiu i5 vd khodn 3 Diau rc Nshi dinh sii 124/2008ND-
CP ngdy 1I/12/2008 cia Chinhph,Q.

2. Uu tl6i vA mi5n, gi6m ti6n thu6 d6t, ti6n stmg dung d6r

2.1. N6u duo. c nhd nu6c cho thu6 d6t.

Dugc mi6n tidn thu6 d6t 7 ndm k6 tir ngiy xdy dpg hoan thanh dua dg rin

vio hoat dQng (theo khodn I0 Dtiu 2 Nghi dinh 1:t1/20l0ND-CP ngav
j0/12/2U0 crta Ch{nh phfi).

2.2. N6u duo. c nhi nu6c giao ddt.

Duo. c gi6m 20% tiin st dgng a6t pnai nQp (heo ntttc c khodn i Diiu t
Nghi dlnhsii qttzooalNp-CP ngdy 09/4/2008 cia Chlnhphil) 4-,-



Dilu 8. Oe trien khai dp 6n diu tu, y6u cAu Nhd dAu tu:

- XAy dyng c6c hqng mpc dim bio dring quy ho4ch dd dugc UBND tinh
ph6 duyQt;

- Dim b6o thgc hi0n dg an dring ti6n d0 dd cam kiSt;

- Thwc hiQn diy dri cic nghia vq vd quy dinh cira Ph5p lu{t.

6n dAu tu, n6u nhi d6u tu kh6ng drip

ke tu ngay cap g

ddu tu kh6ng tri6n khai hoflc tri6n khai chQm kh6ng dtng ti6n dQ

ki5t cta Gi6y chrmg nhfln ddu tu niry thi LrBND tinh thu h6i Giiy chring
dAu tu vd kh6ng hoin trA c6c chi phi nhd dau tu d5 thuc hiQn.

Dieu 9. Trong qu6 trinh thgc hiQn du
ung dt diAu kiQn uu
theo dung ti6n d6 d6
dAu tu nhA

:srillc mucniu smsriHc vdr lfu uriNH

56' chrtnd thuc.ihry..Ouvdn s?i./L--

20 -12' 2016

UBND P csirP,sirixtt

<I6i thi kh6ng dugc hudng
carn k6q n5u sau l2thutg

phii thsc hiQn

i6y chung nhfln
uu dii <Idu tu vi

L6 Dinh Son

TM. OY BAN NHAN DAN
KT. CHir TICH
PHO CHUTICH

Di6u 10. Gi6y chr.mg nh4n diu tu duoc lfp thanh 03 ban g6c: 01

cho C6ng ty TNHH-Sao Oai Ouong Hd Tinh, 01 ban grii Sd Ki5 hoach v
vi 01 ban luu t4i co quan c6p GiAy chtmg nhan dAu tu./.

H

-i6
E: .,

;ri

L

)

Noi nh&n:
-tttruoidu to;
- Cic sq nganh: KH vi DT, NN vi PTNT,

TN vi MT, Tii chinh, C6ng thuong,
Cgc thud, Hrii quan;

- UBND huv6n Thach Hi:
- Luu: VT,'CN,i. k

L6 Qu6t Vi6t

.4



HgPDONGTHUEUAT ceNGHoAxAugr

s6 0( /2018/HDTE
do

HgP UONC rHUt OAr

Cdn cfr Lupt p6t aai ngey 29llll20L3;
Cin cir Nghi dinh s6 4312OO4ND-CP ngdy t5l5l2}l4 cria Chinh phri quy

dinh chi titit thi henh mQt s6 di6u cria Luflt o6t dai; Nghi dinh s6. 46tzot4tND-
CP ngdy 1515/2014 cria Chinh pht quy dinh ve thu tidn thu6 d6t, thu6 mpt nudc;

Cdn cri Thdng tu si5 3O1}}L41TT-BTNMT ngdy O2l6/20t4 cria 86 Tdi
nguycn vd M6i trucmg quy dinh vA tro so giao d6t, cho thuc d6t, chuy6n mpc
ctfch sri dung d6t, thu frOi A6t; Thdng tu s6 77lzOl4lTT-BTC ngey ft1612014 oiua

B0 Tei chinh hudrng d6n mOt so aicu cria Nghi dinh so 46l20r4lND-cp
l5l5l2}t4 cria Chffi phu quy dinh ve thu tiAn thu6 d6t, thu6 m{t nu6c;

c5n cri Quyiit dinh s6 3801/QD-UBND ngey Dllzl2ol7 ctauBND tinh
vC viQc cho ph6p chuy6n fir hinh thric thu6 det tretidn hang nim sang thu6 d6t
tri tiAn mQt l6n.

H6m nay, ngdy /*ttuogl/n1,m2018, tai Vdn phdng Sd Tei nguyOn
M6i trudrng tinh He Tinh, chring t6i g6m:

I. BGn cho thu6 Adt: SA Tii nguy6n vi M6i trulng Hi finh.
Dla chi try so chffi: Sti 12A, dunng V6 Li6m Scrn, phudrng Nam

thanh pnO fta finh, tinh HA Tinh.
Do 6ng: V6 T5 Einh
Chric vU: Gi6m d6c So hm dai diQn.

II. BOn thu6 a6t: C6ng ty TNHH Sao D4i Dutrng Hi finh.
Dia chi try so chinh: Sti 82, cludrng Phan Dinh Gi6t, thanh pfrO Ua finh,

tinh Ha Tinh.
Do bd: Nguy6n Th! II4nh
Chric 4r: Girlm d6c lim dpi diQn.

III. Hai b6n th6a thufln Ly hqp tldng thu6 d6t vfi c6c tli6u, khoin sau tl6y:
Di6u 1: B6n cho thu6 <t6t cho BCn thu6 khu ct6t nhu sau:

1. DiQn tich ddt thud I .157.196m' (u\t triQu m6t trdm ndm bay nghin mQt

trdm chin sdu mdt vu6ng) tpi xd Thpch Tri, huy6n Thpch Ha, tinh Ha finh.
2.Yitri, ranh gi6i khu d6t duqc x6c ctinh theo b6n trich do hiQn trang khu

d6t nu6i tr6ng thriy san cria C6ng ty TNHH Sao Dpi Ducrng Ha finh do Vdn
phdng Ddng ky quyon sri dpng a6t Ha rinh do vE th6ng glzotl, s0 Tni ngtlqn
vd M6i truhng ph6 duyQt ngey 301912011.

3. Thdi hqn thu6 d6t: O6n ngey 2ll2l2o3l.
4. Mpc dfch str dUng d6t thu6: D6t nu6i t Ong thty sin.
5. Fnnh thric thuO a6t: Nna nu6c cho thu6 dilttratidn m6t lAn.

u0i

TAI



Di6u 2: B6n thu0 d6t c6 tr6ch nhiQm tri ti6n thu6 dil, theo quy dinh sau:

l. TiAn thu€ d6t m$t l6n tlugc tinh tu ngdy lgll2/2017 d6n ngdy

lZltZlZO3t theo Th6ng b6o st5 OSfg-CT ngdy O2/Ol/2018 cria Cgc Thuti tinh

Hd finh.
2.Dongi6 tiAn thu€ d6t mQt lAn la 3.101 d6ng/m2 (ba nghin mQt trdm ltnh

mQt ding tr€n mot mdt vu6ng diit) theo Th6ng b6o si5 OSftn-Ct ngay

o2/oll2ol8 cria Cpc rnui' tinh Hd Tifi.
3. Phuong thric nQp tiAn thu6 a6t: tiAn thu6 d6t dulp nQp mQt 16n cho ci

thdi gian thu6.

4. Noi n6p tidn thu6 d6t: fho b4c NhA nu6c huyQn Thqch Hd.

5. Vigc cho thu6 a6t *rOng ldm m6t quy6n sd htu cria Nhd nudc ld dai

diQn chri sd htu eAt dai va mgi tdi nguy6n nim trong ldng r16t.

Didu 3: ViQc sri dpng d6t ttru€ ph6i phi hqrp voi mgc <Iich sri dgng d6t tta

ghi trong DiAu I cta Hqp d6ng ndy vd phai tuan theo c6c quy dlnh vd bao ve

m6i trudng, kh6ng ldm t6n hai d6n lqi ich hqrp ph6p cria nguoi sri {rng d6t c6

li6n quan.

Di6u 4: Quy6n vd nghia vg cira c6c b€n:

1. B6n cho thu6 d6t bio d6m viQc sir dung d6t cria B6n thu6 tt6t trong thdi

gian thpc hiQn Hgrp ddng, kh6ng du-o. c chuy6n giao quy6n sri dqng khu d6t trdn

.no rcn thir ba, 
"ttip 

t *t quyi5t ainf, thu h6i d6t ttreo quy dfnh cria ph6p luQt v6

uUu"';.Trong 
thcri gian thyc hiQn Hgrp <I6ng, B6n thu€ d6t c6 c6c quy6n vi

nghia u; theo quy dfnh cria ph6p luft vC A6t Aai;

Trudng hqp BCn thu6 d6t bi thay d6i do chia t6ch, s6p nh$p, chuy6n d6i

doanh nghi6p, ban tdi san gin li6n voi d6t thu6 thi t6 chrlc, c6 nh6n duo.c hinh

thanh hgp phrip sau khi B6n thu6 d6t bithay dOi se thuc hi4n titSp quyAn vd nghia

vu cria Bdn thu6 d6t trong thoi gian cdn 14i cira Hqp d6ng ndy.

3. Trong thdi han Hqp d6ng cdn hiQu lgc thi hiurh, n6u B€n thu6 d6t tra lai

toan b0 ho4c mQt phAn khu A6t ttru6 tru6c thdi hqn thi ph6i th6ng b6o cho B6n

cho thu€ e6t ul6t tru6c it nh6t h 06 th6ng. B6n cho thu6 dAt tr6loi cho BCn thue

d6t trong thdi gian 03 thring, k6 tt ngdy nhQn duo. c dd nghi cta B€n thu6 <I6t.

Thdi di6m t6t ttrtrc hqp ddng tinh dt5n ngdy bdn giao m{t biing.

Di6u 5: Hg'p d6ng thu6 tl6t ctr6m aut trong c6c trudmg hgrp sau:

- H6t thdi han thu6 d6t md kh6ng dugc gia h4n thu6 tii5p;

- Do dO nghj cria mQt B6n ho{c c6c B6n tham gia l{qp tl6ng vd dugc co

quan Nhi nu6c c6 thAm quyAn cho thu6 d6t ch6p thufn;
- BOn thue AAt Ui pna stur ho{c bi ph6t mpi tdi sin hoiic gi6i the;

- B6n thu6 e6t Ui co quan Nhi nu6c c6 thAm quyAn thu h6i d6t theo quy

dinh cria phrip lupt vA tt6t dai.



Didu 6: ViQc gini quy6t tdi san gin Hen vdi d6t sau khi t<tit thtc Hqrp d6ng
ndy dugc thgc hiQn theo quy ttinh crha ph6p lupt.

Di6u 7: Hai B6n cam k6t thgc hiQn dung quy dinh cria Hgp d6ng niy, n6u
B6n nio kh6ng thgc hiQn thi phii UOi ttruong cho vi6c vi pham Hqrp d6ng gdy ra
theo quy clinh cria ph6p luAt.

Didu 8: Hgp ct6ng niry c6 hiQu tUc t<C ttr ngay ky ,rd thay thti Hqrp d6ng

thu6 d6t t6 OZ|ZO\2II{DTD ngey DlOll2Ol2 dd$ gita So Tdi nguy6n vi MOi

trudrng vdi C6ng ty TNHH Sao Dpi Duong He Tinh. Hqrp d6ng dugc lAp thdnh

05 (n6m) bin c6 gi6triph6p ly nhu nhau, m5i bCn gifi 01 bin, grii Cpc Thu6 Hi
finh, Chi cpc Thu6 huyQn Thpch Hi, Kho bac Nhd nu6c huyQn Thach HV

oAr DAT!.--

Hanh ,.'rc'I'r cdil0ffittcuilslootfrovfilti }{CflIlifl
6 Dinh

sdthrlng tnu. 
$e..rr$ych 

$1.,,4sctru s

NG

rlxc *

.AT

Tr 7 -01- 2018
at-A\

VANPHONG CONG CHUNG HONC LAM
COT.IC CHUNG VIEN

V
J

*
Vt.
t 'fg(,fr,

T.N.H.H
SAODAI

HA

\/A
uOirntidrro

TA
S 6

I }JGU tY N

YAN PHbNG

c0trc
notrc uu



























ceNG HoA xA ugI cHU Ncnia vlpr NAM
DQc lfp - Tg do - H4nh phfc

BrtN nAN NGHIEM THU rHot LUqNG HoAN urANn cONc rniNn
(V/v thi c6ng h9 thSng xfr Ii nufc thii cria Khu nu6i tr6ng thriy sf,n c6ng ty

TNHH Sao Dgi Duong Hi Tinh t4i xfl Thpch Tri, huyQn Th4ch Hi, tinh Hi Tinh)

TGn c6ng trinh: Cii tpo, stia chira, ndng c6p he th6ng xri ly nu6c thii
Khu nu6i trting thiry s6n c6ng ty TNHH Sao D4i Duong Hi finh tqi xd Thpch

Tri, huyQn Thpch Ha, tinh Ha finh.

H6m nay, ngdy 15 th6ng 4 ndm 2024 t4i Khu nu6i trdng thuy s6n c6ng ty

TNHH Sao Dai Ducrng He TInh tpi xd Thpch Tri, huyQn Thach He, tinh He

finh; chring t6i gdm c6c b6n:

- Dei diQn chfr dAu tu @6n A): C6ng ty TNHH Sao D4i Ducrng Hir

finh
+ Bd: Nguy6n Thi H?nh; Chric vp: Gi6m d6c.

+ Ong: Nguy6n Vin Hir: C6n b0 php tr6ch XDCB - Gi6m s6t c6ng trinh.

- Dei diQn tlon vi thi c6ng (BOn B): Cdng ty .6 phin Tu vAn XAy dgng

xtr6t Th5ng

+ Ong: LC H6ng Th6i; Chfc vs: Gi6m ddc.

+ LC Dinh Quang: Chric 4r: C6n b0 ky thuQt - Chi huy truong cdng trinh.

Sau khi ki6m tra hd so vd thyc tr4n g, cdc b6n ctng nhau th6ng nh6t

nghiQm thu kh6i lugnB thi c6ng t4i c6ng trinh nhu sau:

1. C6ng t6c thi c6ng c6ng trinh:

- Lap H6 so thitit t<C ban vE thi c6ng cta c6ng trinh "Cbi t1o, sira chira,

ndng c6p hQ th6ng xri lf nudc thii cria Khu nu6i trdng thuy s6n cdng ty TNHH

sao D4i Duong Hd finh t4i x5 Th4ch Tri, huyQn Th4ch Ha, tinh Hi finh";

- Ceit4o, sfta chira, ndng c6p hQ thiSng xu l;f nu6c th6i cira Khu nu6i trdng

thuy sdur c6ng ty TNHH Sao D4i Duong He Tinh t4i xd Thpch Tri, huyQn Thpch

Her, tinh Hd finh;

l-



- Lap Bin vE hodn c6ng ctra cdng trinh "Cbi tqo, sri:a chira, ndng c6p hQ

th6ng xu l1i nudc thii Khu nu6i tr6ng thuy sin c6ng ty TI\IHH Sao D4i Duong
Hd finh t4i xd Th4ch Tr!, huyQn Th4ch Hd, tinh He finh".

2. Kh6i tuqng vir ch6t tuflrg cic hlng mgc cdng viQc d:il thgc hi$n:

o. Ctic hqng myc cdng trinh itd thqtc hiQn:

b. Thdi gian thqrc hiQn cdng trinh:

- Thdi gian bit dAu: Ngiy 01 th6n g 02 ndm 2024.

- Thdi gian k6t thric: Ngdy 15 th6ng 4 ndm 2024.

c. Vi khOi lwqng vd chlit ltqtg cilng trinh:

TT TOn h4ng mgc c6ng viQc
Don
vi

S5

luqng
ChAt lugmg hpg

mgc c6ng viQc
Ghi chri

I
BO tU ho4i, kich thu6c DxRxH :
2x1x1,0m:2m3

b6 08

Danr bAo kh6i

luong, ch6t luqng

vd y€u cAu k! thu{t
theo brur vE thi6t k6

thi c6ng vd bdn vE

hc,in c6ng

Dfl hoan

thanh

2
HO EZ, kich thudc DxRxH

l,2xl,2x2m: 2,88m3
h6 01

D5 hodn

thanh

1J

UO fritiu khi s6 I 16t b4t HDPE,

kich thudc Dx(RN+Rr-)xHl2 :
1 04x( 1 96+7 7)x3m/2 : 42.5 88m3

,l
no 01

D6 hoan

thanh

4
H6 Hng so c6p si5 1, kich thudc

DxRxH : l05x28x4m : I 1.760m3
h6 01

D6 hoan

thanh

5

HO ni6u khi s6 2 l6t bqt HDPE,

kich thu6c Dx(RN+Rr-)xHl2 :
1 05x(49+ I 7)x3m/2 : 1 0.395m3

h6 0l
Ed hoan

thanh

6
H6 ling thri cdp, kich thudc

DxRxH : 84x45x4m : 15.120m3
h6 0l

Dd hoan

thanh

7
H6 lang so cAp s6 2, kich thudc

DxRxH : 3l5x40x4m : 50.400m3
h6 01

Dd hoan

thanh

8

HO ling so c6p sO I tOt b4t HDPE,

kich thudc Dx(RN+Rr-)xHl2 :
7 7 x(17 6+7 6)x4m/2 : 3 8. 808m3

h6 0l
DE hoan

thdnh

-2-



- BEn B de hoirn thenh toirn bQ t<trOi tuqng cOng trinh theo nQi dung b6n vE

thiiSt ki5 thi c6ng vd b6n v€ hod'n c6ng cta c6ng trinh.

- BCn B de x6y mdi vd l6p dAt mdi lO0% cl6m bAo theo mdu thitit k6 vd

ti6u chuAn k! thu4t b6n A y6u cAu.

s. x5t lu$n

- Cdc b6n chAp nhen nghiQm thu toir:r bO kh6i lugtng c5c h4ng mpc c6ng trinh
dd hoan thanh n6u 0 "Mt4c 2";

- Qu6 trinh x6y dpg vd lip dflt He th6ng xri lf nu6c thii cira Khu nu6i
triing thriy sin c6ng ty TNHH Sao D4i Ducrng Hi finh tqi xd Thpch Tri, huyQn

Th4ch Hd, tinh Ha finh"; don vi thi c6ng de ch6p hanh dAy dt c6c nQi quy cira

Trang tr4i vir dim b6o an todn tuyQt d6i cho ngudi vd thiiSt bf trong qu6 trinh thi
cdng./.

DAr DrEN DoN vI THr C6xC
GIAM DOC

oAu rU
DOC

g)

,* *

1\T

Th6i Nguy6n Thi H4nh

T.N.EI.H

HAT1i'{}i

cOtte

SAO

coP
c6u

uH[t tnoHo

\778

g1
^.,o

a
(tj,

*

-3 -



so TAI NcuYeN ve u6t TRUoNG rte rINn

rnunc rAu euAN rnAc rar xcwtx vA nn6r rmrcrnc - v["As 610

Dia chi: S6 OO - Dudng La Son Phu Tri - Phudng Nguyfln Du - TP. Hd Tinh

Iel: 02393.891535 - Fax: 02393.690677

S o : .C.i:/... ., l2ozz I QTMT/QTDK
rAo cAo KET QUA rHU NG

\r\t lltr

cHAr LTIqNG NTIOC otlOt o

1. Thoi gian l6y m5u: NgiY 16 th6ng 6 n6m 2022.

2. Thoi gian tht nghiQm: Tir ngdY t7

3. Di6u kiqn m6i trudng thri nghiQm 70*

4. Muc dich l6Y m6u: LflP b6o c5o GS&QT m6i trudng ctinh kj' n6m 2022 t1i

1612022 diSn ngdy 231612022.

NhiQt itO: 25 i SoC; D0 Am:

tr6ng thfiy sin cira COng tY TNHH Sao D4i Dumg Hd finh t4i xE Th4ch Trf, huyQn Thpch

HA.
Gtii thri nghiQm truan tric hiQn trudng tr5. Mdu dugc

6. Vi tri tiy
l6y tai: T6 q
m6u: NNoz:

hQ thOng xu
NTTS cung c6p

6,to^.
nuol

v.u mpc dichgi6ng l$or] trong Khu
lj), di6m ldy mdu c6

Tar

sinh hopt (trudc
lgo22'21"(B).
l.Kdt a tich

Ghi chu:

- (1): Phdp thu clo

- Kh6ng trich

tqa dQ theo hQ '08"(E);

kh6ng drqc s1t d6nT i, biing vdn bdn cila Trung tdm TN&MT HdTTnh.

Hd thdnql ndm 2022

KIEM TRA DOC

L0 Thi LQ Thtiy Nguy6n Dinh Nam n Nggc Son

\
K6t quf,\dr'!';Phucrng phip/thi6tThdng s6 phin tichTT

5,2TC\rN 6492:201( -I
0,47Nitrat C{Or--N)a

L

480
D0 cimg (theo C49:)-J

0,47mg/lrCVYq9-1'1.Amoni (NHr*4
742e-Glolaitggq- mg/lClorua (Cl-)5

153mg/lfrcvlrt[@6Sulphat 1SOa2-)6
t2MPN/I00m1T6ng Coliform7

0,42mg/lit$trGr2 7:tee6Sat (Fe) L8
<0,0007mg/l31138:2017S6fiw9 Asen As)

0,90mg/lndpww 31118:2017l0 Mangan (Mn) Y\

TAIIIGU N

rnurro rAy
QUAN T

LAnban hdnh:02 Trang 1/1 Mi s6: BM.QTPT.14.02

PH(t)
rc\rN 618016?6-
TCVN O{+IITO \

/,\



SO TAI NGUYEN VE UOT TRUONG UE TINH

rrur.lc rAu Qunx rnAc rer NcwEx vA u6l rnUoNc-VILAS 610

Dia chi: SO O6 - Outng La Son Phu Tu - Phudng Nguy6n Du - TP' Hd finh
Tel: 02393.891535 - Fax: 02393.690677

s 6 :. dLz-.. t zoz2lQTMT/QTDK
BAO CAo xnr euA THIJNG

cuAr nlgxc rtUoc nrt
l. Thdi gian l6y m6u: Ngdy 16 th6ng 6 n6m 2022.

\\l I lll/,,

2. Thdi gian thu nghiQm: Tir ngdy 171612022

3. Di6u kiQn m6i trudng thri nghiQm: Nhi€t d0: 25 t
d6n ngav

joC; D0 Am: 7O+ 5%.
23t6t2

4. Muc dich l6y m6u: Lfp b6o c6o GS&QT m6i trulng dinh ki nAm 2

trdng thriy sin cria C6ng ty TNHH Sao D4i Duong Hi finh tai xE ThAch

Hd.

VILAS 610
022 tai Khu nu6i

Tri, huy€n Thach

5. MAu dugc l6y tei: T6 quan tric hiQn truong I
6. Vi tri l6y mdu:

+'BBr, T4i phia Nam vi tri xd nudc th6i, di6m l6y m6u

QA/Q

LO Thi L0 Thtiy Nguy6n Dinh Nam

Grii ph thri nghi€m tr

tqa d0
059'55 "(E);

Ngqc Son

no2?'
7. KCt

18022',39"(B);
+ BBr: Tai phia B6c vi tri xe nudc thii, di6m 6y 105059',41"(E);

ndu kh6ng duqc stt il6ng i, bdng vdn ban cia Trung rdm"pT TNAII Hd finh.

Hd finh, ngfulb thdngh ndm 2022

KITM TRA GIAM D6C

s6"(B)
ua hAn tich:

Ghi ch .

- (1): Phdp udo i hie

- Kh1ng ft L' ud

K6t qui
BBr BBa

illviaoPhuong phd,rn,reLTh6ng s6 phin tichTT

087 9YTC\T{ 6492:2 IPH(r)1

2018mg/lTCVN oefrpo )Ch6t ran lo hmg (SS)2
'7,4 7,3mg/lTcvxTlk*r-3

0,070,08mg/lic$ oue-N96Amoni (NHa*-N4
0,110,09mg/l11 ylfonMangan (Mn)5

0,360,1sTCGlfu/,try0 mgll6 Sat (Fe)
<0,0006mC/l <0,0006TFlaewrf, {rqsz0177 Asen (As)
<0,0003<0,0003mg/lf,lliiyft 3t138:20178 Cadimi (Cd)

170 210MPN/100m1WW 92218:2017\VEColiform ,},-9
0,16 0,0smg/liifu iww 45oo-P .B&E:20 1 7l0

-rongptrotp( 
\

LAn ban hdnh: 02 Trang 1/1 Md s6: BM.QTPT.14.02

6xv hod tan (DO)(1'

TRUIlG

Q UA
'lA 

I

3
z



so TAI NGUYEN ve uOt TRUoNG ga rTNn

rm.nc rAu QulN rnAc r,lr NcwtN vn'u6I rm/oxc-\{l'As 610

Dia chi: 56 06 - oudng La Son Phu Tri - Phulng Nguy6n Du - TP' HA Tinh

Tel: 02393.891535 - Fax: 02393'690677

s &. /,.5,1.... t 2022IQTMT/QTEK
.s

BAo cAo rfr QUA rHIIN
cHAr LUqNG NII6C

...

\.

1. Thdi gian l6y miu: Ngdy 16 thring 6 ndm2022. /lilrr\r

23/6/2022.2. Thdi gian thri nghiQm: Tt ngdy l716/2022

3. Di0u kiQn m6i trudng thri nghiQm: NhiQt d
cl€n ngdy

Q: 25+50C; D0 Am: 7O+ 5Yo.

4. Muc dich 6y m6u: Lflp b6o c6o GS&QT mdi trudng dinh lc! nlm 2

tr6ng thiry sin cria C6ng ty TNHH Sao D4i Duong Hi finh t4i xE Th4ch

rIa.
5. M6u dugc l6y tai: T6 quan tr6c hien truong I
6. Vi tri lAy m6u:

TTz: Cu(ii <ludng iSng tho6t ra m6i trudng tru6c khi

toa <10: 105'59'47,6" (D); l8'22'18,9" (B).

l.Kct ua hAn tich:

Ghi chti:

- (1): Phdp n tntdng;

- Kh6ng trich sao k€t ndy n6u kh6ng daqc sllr ding i' bing vdn bdn cua Trung

Hd TTnh, ng

QA/ KIT,M TRA

Ld Thi LQ Thfy Nguy6n Dinh Nam

T

Gti

vtl.A:l oto

022 tai Khu nu6i

Tri, huyQn Thach

nghiQm tl

l6y miu c6

EOC

ggc Son

r

tdm OT TN&MT Hd Tinh.

dillthdnsB nam 2022

AC

o a
i
o

K6t qui
aDon 

vi ilo
-\Li,

Phuong phrip/thi6t
1

,*\attrT't Thdng s6 phin tich

6,3)

-rcw 

64sy4lJ >pI
mgll 74,8TC\,N 662]:20L 'ChAt rAn l<v lune (SS)2

28mC/lrcVrX6UL-l:2oo8YBODs3

64mg/lsu.q[\2frsP1z4 COD
0 09--Zfa\N 6 996 mg/l5 Nitrit (NO2--N)

mg/lAMrtzlsa:' 20r 16 Clo du
<0,05mg/llsrunwfifo slB&D:20177
0 67mg/l1996f r$vI.t otzz,8 Sdt (Fe)

m1ll 0 42Srfvll" 6179-t:t9969 Amoni (NHa*-N) \
0,68mgll[Eww asso-P.B&E:2017-6ng photpho,.Q.-\'10

,) 6mg/l

-TC\N 

6o:s,zooo11 T6ng Nito
MPN/I00m1 2.500SMEWW 92218:2017Colifor#\ \ yt2

I8UIlG TAU
t)

OUAN Tal
z\TA N

TBUO

,!
G

LAn ban hdnh: 02 Trang I /1 Ma s6: BM.QTPT.14.02

0,31

Sunfua (FIzS)



so TAr NcuyEN va uor TRUoNG ua riNn
TRUNG rAu eul,N rnAc rlt Ncuv0N vL u6r rnrIoNG - vrlAs 610

Ela chi: SO OO - Duong La Son Phu Tri - Phudng Nguy6n Du - TP. Hd finh
Iel: 02393.891535 - Fax: 02393.690677

s6 :.. / /.1 . t2oz3 / erMT/erDK
BAo cAo xnr euA rHrI NG

cHAr LTJQNG Nrldc BrEN

l. Thdi gian l6y mhu: Ngdy 22thing3 ndm2023

ua tich:

L6 Th

/-

-/ \-
2. Thdi gian thri nghiQm: Tir ngdy 231312023 d€n ngiry 281312023.', t:rrlrr\

3. Di€u ki6n rndi trudng thir nghiQm: Nhi€t d6: 20 * 50C; DQ Am: 68+ l\yo vrLAS 610

4. Mgc dich l6y m6u: L4p b6o cilo GS&QT m6i truong tlfnh kj, nam 2023 tqi Khu nu6i

trdng thriy sin cria C6ng ty TNHH Sao D4i Ducrng Hd finh tai xfr Th4ch Tri, huyQn Thach
He.
5. MEu dugc l6y tai: Td quan tric hiQn trucrng EI
6. Vi tri l5y m5u:

+ BBz: Tai phia Nam vi tri xi nu6c thii, dii5m l6y m6u 59',55"(D);
1g022',39"(B);

+ BBs: T4i phia Bac v! tri xtr nudc thii, diiSm l6y :105059'41"(D);
19022'
7. Kilt

56"(B

Ghi chu:

- (I): P, do hi€n

- Kh6ng trich ndy nilu kh6ng duqc sw ding i' bdngvdn ban cia Trung tdm QT TN&MT Hd TInh.

Hd TTnh, ngdyllthang .lndm 2023

KT.TRTIONG PHONG Arvt ooc
PHO TRIJON PHONG

Giri thft

Nggc So'nt

K6t qun

BBr
TT Thdng sii phin tich Phucrng nrrenrflri6piff tlo

l

Don vi
BBz

8 0I PH(l) TC\rN 6492:2Qfi\ 'qhh
h)- 7,9

272 Ch6t rin lo lung (SS)
:;. . t. :\l

TC\rN 6625:12040: Y mg/l 24

7,3Oxy hod tan (DO)r// TC'\rN#25Bqffiw*a" mgll 7,23
d , rE

TC\A$I6 I 79b-l : 1.996.,' mg/l <0,044 Amoni NH4.-N)
0,22 0,19

<0,04

sMEWvml:e&orz mg/l5 Mangan (Mn)
0,42#rcvN atTqt{sge mg/l 0,376 Sat G"e)

n'rg/l 0,0008 0,00077 Asen (As) d' s\aEww jr r 3B:2017
<0,0003 <0,0003q6\VitWW 31138:2017 mg/l8 Cadimi (Cd)

790 940*-kifoww e22LB:20r7 MPN/I00m19 Coliform "&
0.084mg/l 0,07fffiftww 4soo-P .B&E:2017l0 T6ng photpho.'*'W,0, \

IEIJI16

oz
rr0lTR

UY

Lin ban hdnh: 02

LQ Thfy

Trang 1/1 Md s6: BM.QTPT.14.02

,1,

nghiQm tr



so TAr NcuyeN ve uOr TRUoNG Ha riNn
TRUNG TAM euAN rnAc rar NcuyfN vA udl rRrtctrlc - wr,As 610

Dia chi: 56 06 - OuArrg La Scrn Phu Tt - Phudng Nguy6n Du - TP. Hi finh
Tel: 02393.891535 - Fax: 02393.690677

cHAr Lr/gNG Nr-fdc D
. 1'hdi gian l6y m6u: Ngdy 22 thring 3 ndm2023.
. Thdi gian thri nghiOm: Tri ngdy 231312023 d6n ngdy 281312023. vtLAS 610
. EiAu ki6n m6i trudng thri nghi€m: Nhi6t dQ: 20 * 50C; DO Am: 68+ l0%.
. Muc dich l6y mdu: Lfp b6o c6o GS&QT m6i trulng ilinh kj ntun 2023 tai Khu nu6i

trOng thty sin c0a C6ng ty TNHH Sao Dpi Duong Hn Tinh tai xE Thech Tri, huyQn Th4ch
Hd.

I

2

J

4

./, I

5. Miu duoc t6y tai: fO quan tric hiQn truong I
6. V! tri l6y rn6u:

Gti phd u nghiQm D

- NN33: T4i gi6ng khoan trong Khu NTIS cung C5p nudc uc sinh hoat

fi022'zt"(B).
ua h6n tich:

Ghi ch :
- (l ): Phdp thit tqi

kh6ng dtrqc str ddng ! bdng vdn ban c a Trung tdm QT TN&MT Htt Tinh.

HdTinh, ngdylfthdngt ndm 2023
- Kh6ng tric sao qua

KT.TR G PHONG IAM D6C
PH6 TRTIdNG PHdNG

LG Thi LQ Thriy n Nggc So'n

cc

t

.)

o

ETN

o-

TT Th6ng s6 phin tich Phuong ph6p/thi5p6i\ ofioo --tl(et qua

PH(t) TCVNr64e2idt{w \ 6 7

2 Nitrat (NO|-N) rcvr{61dk6 I mc/l 0,43

J DQ crmg (theo CaCO:) rcvlK2i:1elL. mC/l 765

4 Amoni (NH4*-N) rcdx;rLr:rssl mgll 0,62

Clorua (Cl-) Auit&?l6o mdl 8r0
6 Sulphat (SOa2') .ftpe,l s2wj-c/e6 mg/l 168

T6ng Coliform { 22lB:2017S&Ms MPN/l00ml 8,r

8 Sat (Fe) ", tcfit otzz'tsso mgll 0,78

9 Asen(As) k\ \SBofeww 3l l38:2017 mdl <0,0007

l0 fvfangan(Mn)l \\ ,. SMEWW3lllB:2017 mC/l 0,45

T
lrcuyS

LAn ban hdnh; 02 Trang li 1 Ma s6: BM.QTPT.l4.02

S6: . rt/..5.../2023 / erMT/erDK
BAo cAo rEr euA rsrl

(tudc he th6ng xri ly), di6m 6y m6u c6 tga dQ theo hQ toa rlQ:

t.rct

I

5

7



so TAI NGUYEN va v6r TRUoNG sa rhnt
rttnc rAvr QulN rnAc rat Ncuvax vL tlrOt rRt cnIG - v[,As 610

Dia chi: 56 06 - Dudrrg La Son Phu Ttr - Phubng NguyEn Du - TP. Hi finh
Tel: 02393.891535 - Fax: 02393.690677

sil.,u.9.... I }}}3/QTMT/QTEK
BAo cAo xnr euA rHtIN

cHAr LrlgNG NrIOc
. Thdi gian l6y m6u: Ngny 22 th6ng 3 nim2023.

s ,,/
Z

7, \r/,, \,',\'
. Thdi gian tht nghiQm: Tu ngdy 23/3/2023 cl6n ngiy 281312023

I

2

J

4

. Di6u kiQn m6i truong tht nghiQm: NhiQt d0: 20 + 5oC; oO Am:68* l0%.
vrLAS 6t o

Mqc ttich l6y m5u: Ldp b6o crio GS&QT mdi trudng dlnh k! fim 2023 tqi Khu nu6i

tr6ng thriy sdn cta C6ng ty TNHH Sao D4i Duong Ha Tinh t?i xi Th4ch Tri, huyQn Thach

He.
5. Mdu dugc triy tai: tO quan tr6c hien ffiong I Gti ph
6. Vitri l6y mlu:

- TTuo: Cu6i duong 6ng tho6t ra m6i trulng trudc khi tho6t
to4 dQ: 105'59'47,6" (D);18"22'18,9" (B).
7. KCt ua hAn tich:

Ghi ch :
- (l): Phdp do i hi,

- KhOng tr niiu khdng drgc str ding, biing vdn ban cia Trtmg tdm QT TN&MT Hd Tinh'

Hd Tlnh, ngd1ill thdngi ndm 2023

KT.TRTIONG PHONG
PH6 TR{/dNG PHONG

L0 Thi ggc Son

bi'3n, 6y m6u c6

n

o
E J

o

ACc

o K6t quiTT Th6ng s6 phin tich Phuong phip/thi6t li\
L. 6,7I PH(1) rCVN 6492:201!\r5

14TC\;N 6625.?600 | ^e/l
2 Chdt rin lo lung (SS)

2lTCVN 6o0f'l:2-@ mC/l3 BOD5

52sMEwlrqoc:20fu mC/l4 COD
raftLlEiUPJt mg/l 0,065 Nitrit (NO2--N)

me/l 0,27l6vxoA.i,tdrr6 Clo du
n?ngp[fr$Rogsra&D:2017 mg/l7 Sunfua (H2S)

0,74mg/lf-tft1d77:tee68 Sat (Fe) ,

1 4mg/l\ rcld617e-1:1ee69 Amoni (NH4+-N) I
rnC/l 0,17TssG P.B&E:2017l0 T6ngphotpho \\

63mg/l\, TCVN 6638:2oooi1 T6ngNit<r ,& \'
3.100-r sMEww 92218:201712 Coliform 

^ 
\a\t

-.{
rnouyst vi

N

Lan ban hanh: 02

$ Thniy

Trang 1/1 Ma s6: BM.QTPT.l4.02

thil nghiQm n

GIAM D6C

MPN/l00ml



so TAI NGUYEN ve u6r rRIJoNc se riNH
rmNc rAM QunN rnAc rar Ncwtx ve u6r rnt/cnc-vllAs 610

Dia chi: 56 06 - Dudng La Son Phu Tr? - Phudng Nguy6n Du - TP. HA Tinh

Tel: 02393.891535 - Fax: 02393.690677

so :...nS....12024/QTMT/QTDK
BAo cAo xrr QUA THLING

CHAT LtIgNG NI.IdC THAI

1.'I'hdi gian l6y mhu: Ngdy 20 th6ng 3 ndm2024.
\s'2. Thdi gian thri nghiQm: Tri ngdy 211312024 d6n ngiy 2613120 tL ir\

3. Di€u kiQn m6i trudng thri nghiQm: NhiQt dO: 20 + 50C; EQ 6m: 65+ l\yo. v,LAS 610
4. Mqc dich l6y m6u: LQ.p b6o c6o GS&QT m6i truong dinh kI ndrn 2024 tai Khu nu6i

tr6ng thriy s6n cria Cdng ty TNHH Sao D4i Duong Hd Tinh t+i x6 Thach Tri, huyQn Th4ch

HA.
5. Mhu clugc t6y tai: fO quan tr6c hiQn truong I Gtii p thir nghiQm tr
6. Vi tri lAy mdu:

- NTrr: Cuiii dudng 6ng tho6t ra mdi trulng trudc khi tho lAv m6u

c6 to4 dQ: 105"59'47,6' (D); 18"22'18,9" (B).

l.rct hdn tich:

Ghi ch :
- (1) Ph6 do hi€n

- Kh6ng trich ndy niiu kh6ng chryc str iling y bing vdn bdn ctla Trung tAm QT TN&MT Hd Tinh.

Hd TTnh, ngdy2|thdngJ ndm 2024
,'

TRIIdNG PHONG GIAM DOC

Son

AC

a

,.{
5.

K5t quiPhuong nhrin/thi5t $TT Thdng si5 phin tich

\ I8I PH(1) TCVN6492:2$lY
TC\,N 662.14&0 ,l ^dl

,s q
2 ChAt rin lo hmg (SS)

TCVN 6!q1\:20\ mg/l 26,13 BODs

srraEy1fl3loc:zotZ mg/l 564 COD

nvN\lHa mC/l 0,0275 Nitrit (l{Or-N)

{prlozJ),eorr mg/l 0,2t6

ailteril(+s o$*-s &o,zo rt mc/l 0,447 Sunfua ([{2S)

rQv6177:1996 ms/l 0,858 Sat (Fe)

\ rql'a{ 6fie-1:tee6 mc/l9 Amoni (NH+*-N) a. 0,34

10 T6ngphotpho \\ .Slihffw 4550- P.B&E:20 1 7 mg/l 0,07

Y rcvN6638:2oooT6ngNito ,tL-\ mg/l 4 0

Coliform,{ S SMEWW 92218:2017 MPN/100m1 400

Ldn ban hdnh: 02 Trang l/1

L0 Thi LQ Th(y
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Clo du
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Dla chi: SO OO - Oudng La Son Phu Tri - Phuong Nguy6n Du - TP. He Tinh
Tel: 02393.891535 - Fax: 02393.690677

s6,:IiJ2a4lerMT/erDK .,.\,'\,,r,,/,,,.

BAo cAo rrr QuA rHtrNGrItl&$EZ72
cHAT LrrgNG NrIoC nrtrw

1. Thdi gian l6y m5u: Ngdy 20 thing3 nLm2024. ZiAi"'
2. Thdi gian thri nghiQm: Tii ngdy 2I/312024 di5n ngny 26/312024.""'""'

3. DiAu kiQn m6i truong thri nghiQm: Nhi0t <lO: 20 + 50C; DQ Am: 65* 1O%.

o( AC

i.

2 -{
oo

v,tAs 610

4. Mpc dich l6y m6u: Lf,p b6o c6o GS&QT m6i trudng dinh ky ndm 2024 t?i Khu nu6i

trdng thriy s6n cria C6ng ty TNHH Sao D4i Duong He finh tai xd Th?ch Tri, huyQn Thach

Ha.
5. MIu dugc 6y tqi: T6 quan tr6c hiQn truong I
6. Vl tri l6y m6u:

Gti phd rht nghiQm tr

+ NB5: T4i phia Nam vi tri xa nu6c th6i, di6m lAy m6u 59',55"(D);
18022',39"(B);

+ NBo: TAi phia B6c vi tri xd nudc thii, di6m 6y 105059',41"(D);

nay niu kh6ng dtgc sq ddng i, bing vdn bdn c s Trung fim QT TN&MT Hd Tinh.

Hd T\nh, ngdy;zy'ttuingj ndm 2024

TRT/6NG PHONG D6C

L0 Thi Lp Thfy TrAn Nggc Son

1802?',56"(B).
7. KCt ua h6n tich:

Ghi chti:
- (1) Phd flo hiQn

- Kh6ng trich .t

K6t qui
Phuong ehie/thXC

\
NBs NBe

Th6ng s6 phin tich

8 1 8,1PH(t) TC\,rN 649220)1 \1

2 Chdt rtrn lo hmg (SS) rcvr{fl(5*o , mC/l 30

rctzt\v:*olirz 6,8 6,93 6xy hod tan (DOlrf
ro{u o)rp-ttao mg/l 0,04 0,044 Amoni Q'JHa+-N)

,ralsr(:r ri$izorz5 Mangan (Mn) mg/l 0,t7 0 I 5

6 Sat (Fe) I rcvNM:tsso me/l 0,50 0,50

7 Asen (As) ( i tuewtli irr:s,zorz mc/l <0,0006 <0,0006

[\sIDfw 3ll38:2017Cadimi (Cd) mC/l <0,0003 <0,0003

9 Coliiorm ,^s. f lrteww 92218:2017 MPN/100m1 140 t20
l0 r6ngphoq,il \ '!f,aeww 45oo-P .B&E:20r7 mC/l <0,02 0,1 0

CUA

..1

rnulc liy

U

r0lTi
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Eia chi: SO 06 - Dudng La Son Phu Tri - Phudng Nguy6n Du - TP' Hd finh
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3. Ei6u kiQn mdi trudng thri nghiQm: Nhi€t d0: 20 + 50C; D0 Am: 65+ lO% v,tas o.r o
4. Muc dich 6y m[u: L{p b6o c6o GS&QT m6i trudng dinh k} .dm 2024 t.i Khu nu6i

trdng thriy sin cta Cdng ty TNHH Sao D4i Duong Hd finh t4i x5 Th4ch Tri, huyQn Thech

Ha.

5. M[u dugc tAy tpi: tO quan tric hiQn trudng I
6. Vi tri l6y miu:

o a

Gti phd ri nghiQm tr

- NN:s: T?i giting khoan trong Khu NTTS cung c6p nu6c uc sinh hoat

(truoc he th6ng xt lj), di6m l6y m6u c6 tqa dQ theo hQ tqa d$: 18022',21"(B).

7. Ket ua h6n tich:

Ghi chi:
- (1): Phdp th* tqi

- Kh6ng nic sdo qua u kh6ng tlwqc str ddng j' bing vdn bdn cia Trung tdm QT TN&MT Hd Tinh.

Hd Tinh, ngdytfthdngj ndm 2024

TR PHONG M DOC

LA Thi L€ Th[y TrAn Nggc Scrn

K6t quiJhrJu"Phuong phdp/tht61ii-\Th0ng s6 phin tichTT -t 7 4rcvN 6492;ifN-I PH(1)

/ me/t 1,14TCVN 6r&6Nitrat (NO'-N)2

mC/l 1.250rcvlr12'4.1ed\./3 DQ cirng (theo CaCO:)

rC&;rD:::rspi mg/l 0,884 Amoni Q'{Hr*-N)

/tvr(sEVqo mC/l 1.4t75 Clorua (Cl-)

mgll 126.tz?N(2il:rsso6 Sulphat (SO+2-) I
-s1}|1uy'szz 1B:2017 MPN/I00m1 6T6ng Coliform {

0,6trcfu otzz'tllo mg/1Sat (Fe) .1 L
urdeww 31138:2017 mC/l 0,0014Asen (As) L\
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c
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số: 1965/QĐ-UBND 
     

  Hà Tĩnh, ngày 02 tháng 7 năm 2018 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án  

“Khu nuôi trồng thủy sản của Công ty TNHH Sao Đại Dương Hà Tĩnh tại xã 

Thạch Trị, huyện Thạch Hà” 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014; 

 Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy 

định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá 

tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường 

chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Dự án “Khu nuôi trồng thủy sản của Công ty TNHH Sao Đại Dương 

Hà Tĩnh tại xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà” (họp ngày 05/5/2018 tại Sở Tài 

nguyên và Môi trường);  

Xét nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Khu nuôi 

trồng thủy sản của Công ty TNHH Sao Đại Dương Hà Tĩnh tại xã Thạch Trị, 

huyện Thạch Hà” đã được chỉnh sửa, bổ sung kèm theo Văn bản giải trình số 

22/CV-QLDA ngày 11/6/2018 của Công ty TNHH Sao Đại Dương Hà Tĩnh;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

1725/TTr-STNMT ngày 28/6/2018, 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án 

“Khu nuôi trồng thủy sản của Công ty TNHH Sao Đại Dương Hà Tĩnh tại xã 

Thạch Trị, huyện Thạch Hà” được lập bởi Công ty TNHH Sao Đại Dương Hà 

Tĩnh (sau đây gọi là Chủ dự án); với các nội dung chủ yếu sau đây:  

1. Phạm vi, quy mô đầu tư của Dự án: 
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1.1. Phạm vi của dự án: Xây dựng khu nuôi trồng thủy sản tại xã Thạch 

Trị, huyện Thạch Hà trên tổng diện tích 1.157.196 m
2
 bao gồm các hạng mục 

chính như sau: 

- Khu nuôi trồng thủy sản: tổng diện tích 1.069.802 m
2
, gồm: 

+ Số hồ nuôi: 79 hồ, diện tích mỗi hồ từ 2.653 m
2
 đến 10.406 m

2
; 

+ Hồ nước ngọt: 01 hồ, diện tích 75.943 m
2
; 

+ Hồ lắng, xử lý nước mặn: 06 hồ, tổng diện tích 228.555 m
2
; 

+ Hồ xử lý nước thải: 05 hồ, tổng diện tích 64.326 m
2
. 

- Hệ thống cấp thoát nước bên ngoài: tổng diện tích 87.394 m
2
; 

1.2. Quy mô của dự án: 

- Nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao, 01 vụ/năm. 

Các công trình xử lý môi trường bao gồm: hệ thống kênh thoát thu gom 

nước thải dẫn về ao thải xử lý, cụ thể: 

- Nước thải từ các ao nuôi được thu gom về các hồ xử lý, sau khi đạt 

QCVN 02-19/2014/BNNPTNT và QCVN 40:2011/BTNMT (cột B; Kq=1,3; 

Kf=0,9) sẽ chảy theo Khe Làng Khe đổ ra nguồn tiếp nhận là biển Thạch Trị. 

- Sơ đồ quy trình xử lý nước thải: 

khe Làng Khe 

Kênh thoát 
Hồ nuôi 

Hồ lắng sơ cấp 

- Thả cá ăn mùn bã hữu cơ, trồng 

rong tảo để tận dụng thức ăn thừa 

và phế thải của tôm. 

Hồ hiếu khí 

- Bổ sung chế phẩm sinh học 

 

 

Hồ lắng thứ cấp 

- Trồng các loài rong biển 

 
 

Thải ra biển Thạch Trị (QCVN 

40:2011/BTNMT cột B) 
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2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với Dự án: 

2.1. Trong quá trình thi công xây dựng và vận hành Dự án phải tuân thủ 

đúng các phương án thiết kế và quy hoạch đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện 

các giải pháp bảo vệ môi trường và xây lắp đầy đủ các công trình bảo vệ môi 

trường; áp dụng các giải pháp kỹ thuật và biện pháp hành chính đã nêu trong Báo 

cáo ĐTM tổ chức thi công phù hợp để giảm xuống mức thấp nhất ô nhiễm môi 

trường khu vực thực hiện dự án.  

2.2. Tuân thủ các tiêu chuẩn về tiếng ồn, độ rung, bụi, khí thải, nước thải 

đảm bảo nằm trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia hiện 

hành; thu gom và xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt, nước thải từ hoạt động nuôi 

trồng thủy sản trên toàn khu vực dự án; thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống 

thu gom xử lý nước thải ao nuôi đảm bảo đạt QCVN 02-19/2014/BNNPTNT và 

QCVN 40:2011/BTNMT (cột B; Kq=1,3; Kf =0,9) trước khi chảy theo Khe Làng 

Khe đổ ra nguồn tiếp nhận là biển Thạch Trị. Toàn bộ kênh thu gom, thoát nước 

thải sau xử lý dẫn ra biển là hệ thống ống kín nhằm hạn chế nhiễm mặn ra khu 

vực xung quanh. 

2.3. Thu gom, phân loại, vận chuyển, lưu giữ và xử lý toàn bộ chất thải rắn, 

chất thải nguy hại theo phương án đã lập trong Báo cáo ĐTM và bảo đảm tuân 

thủ các quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ 

quy định về quản lý chất thải và phế liệu, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 

30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy 

hại. Định kỳ thực hiện nạo vét ao nuôi và xử lý bùn nạo vét đảm bảo không gây ô 

nhiễm môi trường xung quanh. 

2.4. Chỉ đạo và giám sát đơn vị nhà thầu vận chuyển nguyên vật liệu và 

chất thải từ hoạt động thi công theo đúng quy trình, thực hiện nghiêm túc các 

biện pháp bảo vệ môi trường trên tuyến đường vận chuyển nhằm hạn chế đến 

mức thấp nhất ảnh hưởng đến giao thông và dân cư hai bên tuyến đường vận 

chuyển. 

2.5. Lập phương án cụ thể, chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục 

các sự cố môi trường, sự cố dịch bệnh trong suốt quá trình hoạt động của dự án; 

kịp thời thực hiện các biện pháp phù hợp nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan khi 

có dịch bệnh xảy ra trong suốt quá trình hoạt động của dự án. Phối hợp với các 

đơn vị hoạt động nuôi trồng thủy sản trong vùng tại xã Thạch Trị để đảm bảo 

quản lý an toàn phòng dịch trong nuôi trồng thủy sản. 

2.6. Trong quá trình hoạt động của dự án, không được sử dụng các loại hóa 

chất độc hại hoặc tích tụ độc hại, các loại hóa chất, thuốc thú y, thức ăn đã hết 

hạn sử dụng hoặc nằm ngoài danh mục cho phép trong nuôi trồng thủy sản theo 

quy định của pháp luật; kiểm soát nghiêm ngặt việc sử dụng hóa chất, thuốc thú y 

trong quá trình nuôi. 
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2.7. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về quản lý an toàn 

lao động, an toàn phòng cháy chữa cháy; lập phương án cụ thể, chủ động phòng 

ngừa, ứng phó và khắc phục các rủi ro, sự cố môi trường trong suốt quá trình thi 

công xây dựng và vận hành Dự án. 

2.8. Thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường như đã nêu 

trong Báo cáo ĐTM; cập nhật, lưu giữ số liệu giám sát để theo dõi kiểm tra và 

định kỳ báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường (6 tháng/lần) theo đúng quy 

định. 

Điều 2. Chủ dự án có các trách nhiệm sau đây: 

1. Trước khi triển khai dự án phải lập, phê duyệt và niêm yết công khai kế 

hoạch quản lý môi trường của Dự án tại trụ sở UBND xã Thạch Trị, huyện Thạch 

Hà. 

2. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường đã đề xuất trong 

báo cáo ĐTM, các điều kiện nêu tại Điều 1 Quyết định này và các trách nhiệm 

khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

3. Hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan quản lý nhà nước về bảo 

vệ môi trường kiểm tra việc thực hiện kế hoạch quản lý môi trường và việc triển 

khai thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, phòng ngừa và ứng 

phó sự cố môi trường; cung cấp đầy đủ các thông tin, số liệu liên quan đến dự án 

khi được yêu cầu.  

4. Trong quá trình thực hiện dự án, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu 

đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng phải dừng ngay các hoạt động 

của dự án gây ra sự cố; tổ chức ứng cứu, khắc phục sự cố; thông báo khẩn cấp 

cho cơ quan quản lý về môi trường cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan nơi thực 

hiện dự án để chỉ đạo và phối hợp xử lý. 

5. Trong quá trình thực hiện nếu Dự án có những thay đổi so với báo cáo 

ĐTM được phê duyệt, các Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 của Quyết định này, Chủ 

dự án phải có văn bản báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh và chỉ 

được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh. 

Điều 3. Quyết định phê duyệt Báo cáo ĐTM của Dự án là căn cứ để cấp có 

thẩm quyền xem xét, quyết định các bước tiếp theo của dự án theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường và là cơ sở để các cơ quan quản lý Nhà 

nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi 

trường của Dự án. 

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND 

huyện Thạch Hà, các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong Báo cáo ĐTM đã 

được phê duyệt và các yêu cầu nêu tại Quyết định này. Trường hợp Chủ dự án vi 



5 

 

phạm một trong các yêu cầu nêu trên thì kịp thời tham mưu UBND tỉnh đình chỉ 

việc thực hiện dự án, buộc Chủ dự án bồi hoàn các chi phí, thiệt hại liên quan do 

vi phạm gây ra theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà; Chủ tịch UBND xã Thạch Trị; Giám đốc Công 

ty TNHH Sao Đại Dương Hà Tĩnh (Chủ dự án) và Thủ trưởng các cơ quan liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                    

- Như Điều 5; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo);                                                                      
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Phó VP/UB phụ trách NN; 

- Lưu VT, NL2.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

    

 
(đã ký) 

 Đặng Ngọc Sơn 
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